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LỜI GIỚI  HIỆU 

 Nhiều người biết: hễ ai thành tâm tạo tượng Phật, thì có được nhiều 

công đức, nhưng ít người biết số lượng công đức đó như thế nào, chính 
trong Kinh TẠO TƯỢNG PHẬT này, Đức Phật dạy rõ điều đó. 
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 Tuy nhiên, phải thành tâm tạo tượng Phật, có đủ tướng tốt trang 

nghiêm, nếu không được toàn hảo thì ít ra cũng phải có đủ những nét biểu 

hiện Đại trí, Đại từ, Đại giải thoát, hoặc như trong kinh này dạy: “Phải đủ 

hai tướng: "Bạch hào và nhục kế, để khi nhìn vào, biết là tượng Phật” dễ 

phát khởi lòng kính tin, thì mới có công đức. Trái lại, tạo tượng Phật mà 

không biểu lộ được tướng gì của Phật và khi nhìn vào cũng không biết đó là 

tượng Phật, không phát khởi được tín tâm, còn xem thường nữa, thì việc tạo 

tượng như vậy tất nhiên là không có công đức, lắm lúc còn mang tội nữa là 
khác. 

 Vì vậy, để giúp sự hiểu biết đúng đắn sâu sắc về công đức tạo tượng 

Phật, tôi xin tán thán và hoan hỷ giới thiệu bản dịch kinh “CÔNG ĐỨC 

TẠO TƯỢNG PHẬT” này của Tỳ kheo Thích Thiện Thông đến quý vị Phật 

tử. 

Chùa Từ Đàm, ngày 5 tháng 5 năm 1993 

HT. Thích Thiện Siêu 
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 HAY LỜI  ỰA 

 Tạo hình tượng Phật hoặc hình tượng Bồ Tát, là việc làm có một ý 

nghĩa cao quý và gây một cái nhơn công đức, phước đức lớn lao! Cho nên 

hơn 2500 năm, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, hàng xuất gia, tại gia đệ tử 

của Phật, từ Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, các nước Phật giáo trên thế giới 

cho đến Việt Nam, đã có không biết bao nhiêu người tạo lập hình tượng chư 
Phật, Bồ Tát để chiêm ngưỡng, lễ lạy, cúng dường. 

 Trước khi lược nêu công đức, phước đức của sự tạo tượng Phật, 

chúng ta hãy ngược giòng thời gian, tìm hiểu xuất xứ của việc tạo hình 

tượng Phật bắt nguồn từ đâu và ai là người đầu tiên phát tâm tạo hình 

tượng Phật. 

 Một sự tình cờ đưa đến cho chúng tôi là: Năm 1992 trong mùa an cư, 

sau khi dịch xong kinh CHƯ ĐỨC PHƯỚC ĐIỀN và kinh TỐI VÔ TỶ (kinh 

nói về công đức Quy y Tam Bảo), chúng tôi đọc đến kinh ĐẠI THỪA CÔNG 

ĐỨC TẠO TƯỢNG PHẬT, là bộ kinh gồm hai quyển, mang số 694 trong 

Hán Tạng Đại Chánh Tân Tu. Xem xong bộ kinh, chúng tôi vô cùng mừng 

rỡ, vì nhận ra những điều mới lạ mà từ trước đến nay, trong các bản kinh 



Phật giáo Việt dịch, tôi chưa từng gặp bản nào dịch về kinh này. Nhưng có 

thể nói trong quyển “Tam Bảo Cảm Ứng”, ngài Thích Thiền Tâm có dịch 

một vài tiểu tiết, liên quan đến việc tạo tượng Phật của vua ƯU ĐIỀN (kinh 
này dịch là vua Ưu Đà Diên). 

 Căn cứ vào kinh ĐẠI THỪA CÔNG ĐỨC TẠO TƯỢNG PHẬT đây 

thì, khi Phật còn tại thế, vua Ưu Đà Diên, trị vì nước Câu Diệm Di, là người 

đầu tiên đã dùng gỗ thơm Chiên đàn đỏ, tạo ra hình tượng Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni. 

 Vậy nguyên do nào vua Ưu Đà Diên tạo hình tượng Phật? Động cơ 

thúc đẩy vua Ưu Đà Diên tạo hình tượng Phật là bởi nguyên do như vầy: 

 Sau thời gian gần 49 năm thuyết pháp độ sanh, trong một mùa an cư 

90 ngày (có lẽ là mùa an cư cuối cùng), Đức Phật vắng bóng ở trần gian, 

Ngài lên cung trời Đao Lợi nói kinh, giáo hóa chư Thiên và độ thân mẫu là 

Ma Gia phu nhơn được chứng thánh quả, thì vua Ưu Đà Diên không tìm 

thấy Đức Phật nơi đâu, lòng khát ngưỡng nhớ mong cực độ, đến nỗi vua này 

bi cảm âu sầu nhiều ngày, xao lãng cả việc triều chính và không màng đến 

thú vui vương giả. Vua không biết cách nào gặp Đức Phật cho đỡ nhớ mong, 

bèn nghĩ đến cách tạo tượng Phật. 

 Vua triệu tập các tay thợ điêu khắc nổi tiếng trong nước để tạo tượng 

Phật, nhưng ai cũng từ chối không dám nhận lời, vì họ nghĩ rằng: Sắc thân 

của Phật tướng tốt tuyệt vời, e rằng tượng Phật tạo ra nếu có sai lầm, sẽ làm 

cho họ đắc tội và lui mất thanh danh. Khi đó có vị thần Tỳ Thủ Yết Ma, 

tương truyền là vị thần điêu khắc, đã biến thân ra làm người thợ mộc, ông 

mang dụng cụ đến nhận trách nhiệm tạo hình tượng Phật để giúp nhà vua. 

Thần Tỳ Thủ Yết Ma trổ hết tài năng, chỉ trong một gnày là xong tượng 

Phật, cao bảy thước mộc, tượng màu vàng tía, đủ các tướng tốt, khiến người 
nhìn đến biết là tượng Phật. 

 Vua Ưu Đà Diên tạo tượng Phật xong, tiếng vang lan truyền các nước 

lân cận, vua các nước lớn như vua Ba Tư Nặc, vua A Xà Thế và vua Nghiêm 

Xí, đều đem lễ vật đến cúng dường chiêm ngưỡng và đều khen việc làm của 
vua Ưu Đà Diên. 

 Thời gian ba tháng chấm dứt, Đức Phật trở xuống cõi Diêm Phù Đề, 

vô lượng chư Thiên trong sáu cõi trời Dục giới, 18 cõi trời Sắc giới, đồng 

dâng lễ cúng dường Đức Phật và tiễn đưa Ngài trở lại trần gian. Hàng đệ tử 

xuất gia, tại gia ít nhất là bốn nước, gồm đủ mọi thành phần, đã tụ hội về 



thành Tăng Già Thi cung đón Đức Phật. Một quang cảnh vô cùng vĩ đại vô 

tiền khoáng hậu đã diễn ra lúc đó, ấy là cuộc hội kiến Thần tiên giữa Trời 

và người, chưa từng có trong nhân loại. Tất cả những ai thành tâm mang 

những lễ phẩm cúng dường Đức Phật, đều thành tựu phước đức và thành 

tựu cái nhân đắc độ hiện tiền và đời sau, nhiều phái ngoại đạo nhơn đó mà 

bỏ tà về chánh, quy y Tam Bảo. Như thế, Đức Phật đã hoàn thành bản 

nguyện độ sanh của Ngài, khi xuất hiện trên cõi đời này. Cho nên trong kinh 

DI GIÁO có chỗ ghi rằng: “Những người đáng độ ta đã độ xong, những 

người chưa được độ, ta cũng đã gây nhân duyên cho họ được độ sau này...” 

 Đây rõ ràng là lòng từ bi vô tận, cứu độ chúng sanh của Đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni, Đức Thế Tôn của chúng ta. 

 Để các chúng sanh đời sau hiểu rõ phước đức, công đức tạo tượng 

Phật, Ngài Di Lặc Bồ Tát đã thay mặt tất cả phàm Thánh, thưa hỏi Phật về 

công đức tạo tượng của vua Ưu Đà Diên, Đức Phật tuần tự nói về phước 

báo và công đức thù thắng của người có tâm thành tín thanh tịnh tạo ra 

tượng Phật. Kinh này ghi rõ những phước báo về công đức chẳng thể nghĩ 

bàn ấy. Dưới đây chúng tôi xin trích dẫn một vài đoạn để chư vị có một khái 
niệm sơ qua: 

 “Di Lặc! Nếu có người nào dùng những tơ sợi thêu thùa tượng Phật, 

hoặc là nấu đúc bằng thứ vàng, bạc, đồng, sắt, chì, kẽm, hoặc điêu khắc 

bằng gỗ thơm Chiên đàn, hoặc khắc bằng thứ trân châu, sò ốc, gấm vóc dệt 

thành, đất đỏ, xi măng, thạch cao, đất sét, hoặc các thứ gỗ... Dùng những 

vật đó tùy phần sức mình tạo ra tượng Phật, cho đến rất nhỏ như ngón tay 

cái, có thể khiến cho người khác nhìn biết đó là tượng Phật, phước báo 
người đó nay ta sẽ nói: 

 “Di Lặc! Những người như vậy ở trong sanh tử, tuy còn trôi lặn, trọn 

chẳng sanh tại gia đình nghèo cùng, cũng chẳng sanh nhà giòng dõi thấp 

hèn, cô đơn hẻo lánh ở ven cõi nước, lại cũng chẳng sanh vào nhà tà kiến, 

con buôn con bán, nhà làm hàng thịt, cho đến chẳng sanh vào giòng hèn hạ, 

kỹ nữ bất tịnh, hoặc nhà ngoại đạo khổ hạnh tà kiến, trừ khi vì sức thệ 
nguyện Từ Bi, ngoài ra chẳng sanh vào những nhà ấy. 

 “Người này thường sanh vào nhà thuộc giòng tộc vua Thánh Chuyển 

Luân có thế lực lớn, hoặc sanh giòng Bà La Môn tịnh hạnh, hoặc nhà giàu 

sang không tạo tội nặng. Sanh ở nơi nào cũng thường gặp Phật vâng thờ 

cúng dường, hoặc được làm vua thọ trì chánh pháp, đem pháp giáo hóa 

không trái đạo, hoặc làm vua Thánh Chuyển Luân oai hùng. Sanh ra nơi 



nào cũng là đàn ông, không chịu thân nữ. Lại chẳng chịu thân Huỳnh môn 

hai hình là thứ hèn hạ, thân được thọ sanh không bị xấu xí. Mắt chẳng mù 

chột, tai chẳng điếc lác, mũi chẳng cong gãy, miệng chẳng méo lệch, môi 

chẳng trề xuống cũng chẳng túm rút, răng chẳng thưa thiếu, chẳng đen, 

chẳng vàng, lưỡi chẳng ngắn thụt, cổ chẳng bướu nhọt, thân chẳng lưng gù, 

da chẳng loang lổ, tay chẳng cụt ngủn, chân chẳng lệch què, chẳng quá ốm 

o, chẳng quá béo mập, cũng chẳng quá dài, cũng chẳng quá ngắn, đều 
không có các tướng chẳng đáng ưa...”. 

 Trên đây là một ít điều trích dẫn về phước báo dòng dõi thân tướng 

của người tạo tượng Phật. Ngoài những phước báo trên, còn có những quả 

báo khác là: trừ diệt các thứ nghiệp chướng như: Năm tội đại nghịch, mười 

nghiệp chẳng lành, bốn tội phạm nặng v.v... nói chung là những nghiệp ác 

nặng nề nhất mà một con người có thể lãnh nhận, nhưng nếu phát tâm thành 

tín tạo tượng và sám hối, thề không tái phạm, thì những nghiệp ác, những 
quả báo ấy đều bị tiêu diệt. 

Tại sao công đức tạo tượng to lớn như vậy? 

 Bởi vì các Đức Như Lai, từ khi phát tâm tu hành cho đến thành Phật, 

đã trải qua vô biên A tăng kỳ kiếp, chứa nhóm vô lượng phước đức, thành 

tựu vô biên công đức,trí tuệ, các Ngài thường dùng các thứ công đức ấy hộ 

trì cho các chúng sanh có đức tin thanh tịnh, do vậy mà sự tạo tượng Phật 
có thể trừ diệt các thứ nghiệp ác sâu nặng. 

 Vả lại, tâm lực của mỗi chúng sanh, hay của mỗi người chúng ta vốn 

chẳng thể nghĩ bàn, vốn sẵn đủ hằng sa công đức, diệu dụng. Nếu chúng ta 

thường tư duy về những công đức của Phật, thường quán xét các Đức Như 

Lai có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có 10 lực, bốn món Vô úy, sáu Ba la mật, đại 

từ, đại Bi và đại Trí tuệ. Chính khi tư duy về những công đức của chư Phật, 

tức là phát động cái nhân công đức chẳng thể nghĩ bàn của chính chúng ta. 

Do năng lực huân tập này mà những nghiệp ác cực nặng và những quả báo 

xấu có thể chuyển đổi. Ta quán sát tướng hảo nơi sắc thân ta. Hạt giống đã 

có thì quả sẽ phát sanh và khi quả phát sanh là ta sẽ có các tướng hảo. Đạo 
lý này vốn chơn thật và không sai lạc bao giờ. 

 Nói tóm lại, nhờ tư duy công đức chư Phật bên ngoài, cho nên thành 

tựu công đức của Phật tâm bên trong tâm chúng ta. Nhờ tư duy công đức 

của Phật bên trong tâm chúng ta, cho nên thành tựu các phước báo thuộc 

sắc thân và hoàn cảnh bên ngoài. Đây là một đạo lý vi diệu, được gọi là Đại 



thừa, sự tạo tượng Phật này nằm trong đạo lý vi diệu đó, cho đến bộ kinh 

nói về việc tạo tượng đây, được gọi là KINH ĐẠI THỪA CÔNG ĐỨC TẠO 
TƯỢNG PHẬT. 

 Kinh này gồm hai quyển, được trình bày bằng một lối văn sắc sảo trác 

việt. Nội dung của kinh, ngoài việc nói về công đức phước đức do tạo tượng 

mà thành, kinh cũng dạy rõ những phương tiện siêu thắng khéo lạ của Đức 

Phật, vì giáo hóa chúng sanh, Ngài thị hiện có các chướng nạn v.v... Điều 

này trong giới Phật tử chúng ta, trừ những bực cao minh, ngoài ra ít ai biết 
đến. 

 Kinh cũng dạy rõ những nguyên nhân nào làm cho chúng sanh phải 

chịu thân nữ, huỳnh môn, hai hình, sanh thời không có Phật pháp, hoặc sanh 

vào những nơi hoang dã, biên cương v.v... Thật là những điều chúng ta khó 
gặp, khó hiểu. 

 Nhân thấy bộ kinh có một giá trị và lớn lao như vậy chúng tôi gắng 

công dịch ra Việt ngữ để cống hiến cho thời đại hiện nay và đóng góp phần 

nhỏ mọn trong chủ trương Việt dịch Tam Tạng Thánh điển của Phật giáo 
Việt Nam. 

 Lại vì, một bộ kinh có giá trị về mặt văn chương tư tưởng, còn bao 

gồm nhiều từ ngữ thuật ngữ phong phú về Hán tự, có thể giúp ích cho những 

vị đang học Hán văn hiện nay, chúng tôi trình bày cả phần Hán tự và phần 
âm Việt ngữ, để tiện lợi cho sự đọc tụng của những vị ưa thích. 

 Mặc dầu cố gắng nhiều, nhưng việc làm và sự suy luận của chúng tôi 

vẫn là nông cạn và nhiều sai sót, nhưng hiểu được thế nào, chúng tôi ghi lại 
thế ấy, rất mong những bậc cao minh chỉ giáo cho. 

Người dịch kính ghi, 

Mùa Vu Lan năm Quý Dậu 1993 

Tỳ k e    í      ệ       . 
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QUYỂN  HƯỢNG 

Triều Vua ĐẠI ĐƯỜNG: Nước VU ĐIỀN 

Tam Tạng Sa Môn: ĐỀ VÂN BÁT NHÃ vâng chiếu dịch. 

Việt Nam. Tỳ kheo THÍCH THIỆN THÔNG dịch ra Việt văn. 

 T   n  e n ư vầy: Một t ờ  Đức P ật ở tạ  cõ  trờ  Đao Lợ , dướ  cây 

Ba Lợ  C ất Đa La
1
, cùn  vớ  v  lượn  đạ  Tỳ k eo c ún , v  lượn  vị đạ  

Bồ Tát câu  ộ , N à  Đạ  Bồ Tát D  Lặc là bực đứn  đầu. 

 Bấy   ờ, Đức T ế T n ở trên trờ  ấy an cư ba t án  t uyết p áp c o 

mẹ, n  ều sự lợ   c  đố  vớ  c ư T  ên, v  lượn  c ư T  ên lìa k ổ,   ả  

t oát. V  lượn  c ư T  ên t ấm n uần   áo p áp, được quả p ước lớn.     

đó, tron  số c ư T  ên, có một T  ên tử t ọ số sắp  ết, năm tướn  suy   ện
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. 

N ờ sức n  e p áp, sau k   mện  c un , san  lạ  cõ  trờ  này, lìa  ẳn nẻo 

ác. 

 Lúc ấy, tron  D êm P ù Đề k  n  có Đức P ật. V  n ư đêm tố , đầy 

n ữn  vì sao n ưn  k  n  mặt trăn , n ư nước k  n  vua, n ư n à k  n  

c ủ, t ì n ữn  cuộc vu , n ữn  trò   ả  tr  đìn  c ỉ tất cả.     đó c ún  san  

dườn  n ư c   cút k  n  c ỗ nươn  tựa. Đố  vớ  Đức P ật, tấm lòn  mọ  

n ườ  man  nỗ  luyến mộ san  rất buồn rầu n ư mất c a mẹ, n ư tên bắn 

vào t m, cùn  n au đến c ỗ Đức P ật từn  ở c ỉ t ấy vườn rừn , sân   ên 

vắn  n ắt, đâu cũn  trốn  trả  k  n  có Đức P ật, mọ  n ườ  càng thêm 

buồn n ớ k  n  n u  . 

 Bấy   ờ, vua Ưu Đà D ên đan  ở tron  cun  t ườn  man  nỗ  buồn, 

lu n lu n xúc cảm, k át n ưỡn  Đức P ật, vua c ẳn  màn  đến c án  cun , 

t ế nữ và các cuộc vu , vua n  ĩ n ư vầy: “Nay ta lo buồn k  n  lâu sẽ c ết! 

 Làm sao cho ta lúc c ưa bỏ mạn , được t ấy Đức P ật?”. Rồ  vua lạ  

n  ĩ: “V  n ư n ườ  nào lòn  t ươn  yêu a  n ưn  k  n  được  ặp, nếu 

t ấy c ỗ nơ  n ườ  ấy đã ở,  oặc t ấy kẻ nào   ốn   ệt n ườ  ấy, may ra trừ 

bớt n ữn  nỗ  u buồn”. Vua n  ĩ n ợ  t êm: “Nay ta nếu đến nơ  P ật đã ở 

trước đây
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 mà k  n  t ấy P ật, c ắc ta t ươn  k óc, cảm xúc đến độ có t ể 

c ết mất! Ta xem tron  đờ  k  n  có n ườ  nào mà về sắc tướn , p ước đức 

tr  tuệ có t ể n an  bằn  vớ  Đức N ư La , làm sao c o ta  ặp n ườ  n ư t ế 

để ta bớt sầu?” 



   ở  n ệm ấy rồ , vua lạ  n ẫm n  ĩ: “Nay ta  ãy nên tạo  ìn  tượn  

P ật, lễ lạy cún  dườn ”. N ưn  vua lạ  xét: “Nếu ta tạo tượn  mà k  n  

  ốn  P ật, e k  ến c o ta mắc v  lượn  tộ ”. Rồ  vua n  ĩ t êm: “G ả sử 

n ữn  n ườ  t  n  m n  tron  đờ 
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 đều cùn  đề cao c n  đức của P ật vẫn 

c ẳn  t ể  ết. Nếu một n ườ  nào tùy p ần k en n ợ , n ườ  ấy vẫn được 

p ước đức v  lượn . Nay ta cũn  vậy, nên tùy p ần mìn  mà tạo ra tượn .” 

 N à vua lập tức truyền lện  c o n ữn  n ườ  t ợ k éo tron  nước đều 

p ả  n óm lạ . Mọ  n ườ  n óm rồ , vua bảo  ọ rằn : 

- N ườ  nào có t ể vì ta mà tạo  ìn  tượn  Đức P ật, ta sẽ đem n ữn  

c âu báu trả c n  và t ưởn  n ườ  ấy. 

N ữn  tay t ợ   ỏ  cùn  tâu vua rằn : 

- Nay vua ra lện , t ật là v ệc k ó. Tướn  tốt n  ệm mầu của Đức N ư 

La , trên t ế   an này k  n  a  sán  nổ . Nay đây c ún  t   làm sao có t ể 

tạo  ìn  tượn  P ật? G ả sử T  ên t ần Tỳ T ủ Yết Ma
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 mà có tạo tượn , 

cũn  c ẳn  t ể nào   ốn  Đức N ư La . Nếu n ư c ún  t   n ận lờ  đức vua 

tạo  ìn  tượn  P ật, may ra có t ể m  p ỏn   t p ần về tướn  xoắn tóc và 

bạc   ào, n oà  ra n ữn  tướn  tốt đẹp sán  rỡ, đầy vẻ oa  đức, n ườ  nào 

có t ể tạo nổ ? Đức P ật rồ  đây, sẽ từ cõ  trờ  trở xuốn  n ân   an,  ìn  

tượn  tạo ra nếu có sa  lầm, t ến  tăm c ún  t   sẽ bị lu  mất, c ún  t   trộm 

n  ĩ k  n  t ể dám làm. 

Vua Ưu Đà D ên k   đó nó  lạ : 

- Tâm ta đã quyết, c ớ có c ố  từ! N ư kẻ sợ k át muốn uốn  nước 

sốn ,  á vì uốn  c ẳn  t ể  ết, rồ  k  n  uốn  nước  ay sao? 

 N ữn  n ườ  t ợ k éo n  e vua nó  vậy, đều quỳ trước mặt, bạc  lên 

vua rằn : 

- X n y t eo lện , n ưn  t ỉn  đức vua c o p ép c ún  t   n  ĩ n ợ  

đêm nay, sán  ma  đến làm. 

Họ lạ  bạc  t êm: 

- Nay vua tạo tượn , nên dùn  t uần  ỗ C  ên đàn
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, sớ t ịt nó mịn, t ể 

c ất rất bền, còn  ìn  tượn  P ật là n ồ   ay đứn , cao t ấp t ế nào? 



 Vua đem lờ  ấy  ỏ  lạ  các quan. Có một vị quan t  n  t ạo   ểu b ết, 

ra bạc  vua rằn : 

- Vua nên tạo tượn  Đức N ư La  n ồ . Tạ  sao vậy? Bở  vì, tất cả c ư 

P ật c ứn  đạ  Bồ Đề, c uyển bán  xe P áp,   ện t ần t  n  lớn,  àn  p ục 

n oạ  đạo, làm P ật sự lớn... Tất cả đều n ồ . Do đó nên làm  ìn  tượn  

Đức P ật n ồ  k ết   à p u
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 trên tòa sư tử. 

 N ay tron  k   đó, vị trờ  Tỳ T ủ Yết Ma, từ xa n ìn t ấy v ệc này, 

xét b ết ý vua muốn tạo tượn  P ật l ền tron  đêm ấy suy n  ĩ n ư vầy: 

 “C ỗ   ểu của t ân ta rất là k éo lạ, tron  cả t ế   an k  n  a  n ư ta, 

nếu ta vì vua tạo tượn , c ắc  ơ    ốn  P ật
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.” L ền b ến t ân mìn  t àn  

n ườ  t ợ mộc cầm dụn  cụ bén. Trờ  vừa  ừn  sán , n ườ  đến đứn  cạn  

cửa cun  n à vua, bảo n ườ    ữ cửa bạc  rõ vua rằn : “Nay t   muốn vì 

vua mà tạo tượn , n  ề k éo của t   k  n  a  sán  bằn , cú  x n n à vua 

c ớ sa  n ườ  k ác.” 

 Vua n  e lờ  ấy lòn  rất vu  mừn , ra lện  mờ  vào, vua xem dạn  cử 

c ỉ, b ết là t ợ   ỏ , bèn n  ĩ t ầm rằn : “T ế   an làm sao mà có n ườ  

nầy? P ả  c ăn  T  ên t ần Tỳ T ủ Yết Ma  ay đệ tử N à  đến nơ  đây 

c ăn ?” L ền đó n à vua bèn cở  c uỗ  n ọc đan  đeo trên mìn , tự tay cầm 

c uỗ , c oàn  lên cổ t ần Tỳ T ủ Yết Ma, vua còn  ứa đem các món c âu 

báu tưởn  t ưởn  c n  lao. 

 Lập tức n à vua cùn  quan   ữ k o, đ  vào tron  k o soạn lựa  ỗ 

t ơm, va  tự k  ên  vác
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, đem   ao t ợ trờ  và bảo t ợ rằn : 

- Làn  t ay, t ưa N à ! Hãy dùn   ỗ này, vì t   tạo tượn , sao c o 

  ốn  vớ   ìn  tượn  Đức P ật. 

    ấy, t ợ trờ  l ền t ưa vớ  vua: 

- N  ề k éo của t   tuy rằn  đệ n ất. N ưn  về v ệc tạo  ìn  tượn  

Đức P ật, trọn c ẳn  t ể  ết. 

 V  n ư có n ườ , lấy t an mà vẽ mặt trờ , nó  rằn  vẽ   ốn  t ì t ật 

p   lý. Dẫu lấy vàn  ròn  để tạo tượn  P ật, lạ  cũn  n ư t ế. 

 Có n ữn  n oạ  đạo t ườn  tuyên bố rằn : “P ạm Vươn  có t ể sán  

tạo t ế   an
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,” n ưn  cũn  c ẳn  t ể tạo  ết tướn  tốt nơ   ìn  Đức P ật. 

C ỉ n  ề của t   trên  ết tron  đờ , bở  vậy nay t   vì vua mà làm. Sán  nay 



là n ày mùn  tám tron  t án , đan  lúc có sao P ất Sa và sao Tỳ Ha Đề 

xuất   ện.     P ật mớ  san , cũn  có   ện ra đ ềm cảm ứn  này. H m nay 

tốt làn ,  ãy nên k ở  c n .” 

 T ần Tỳ T ủ Yết Ma p át lờ  đó rồ , cầm búa đẽo  ỗ, t ến  đẽo suốt 

lên đến trờ  Đao Lợ  tớ  c ỗ Đức P ật. Do t ần lực P ật, t ến  van  đến đâu, 

n ữn  c ún  san  nào được n  e t ến  đục, tộ  cấu, p  ền não đều được t êu 

trừ. 

 Bấy   ờ, Đức N ư La  bèn mỉm m ện  cườ  n  ều các  k en n ợ  

c n  đức của vua, c o đến ở xa t ọ ký c o vua T án  Đạo V  t ượn  

C án  đẳn  C án    ác. 

Lúc ấy, T  ên c ủ cõ  trờ  Đao Lợ  bạc  Đức P ật rằn : 

-   n  bạc  Đức T ế T n! Nay tạ  t ế   an, và có n ườ  nào, từn  ở 

k ếp xưa tạo tượn  P ật c ăn ? 

Đức P ật bảo N à  T  ên c ủ Đế T  c : 

- N ữn  a  đã từn  tạo tượn  Đức P ật, đều t uộc quá k ứ, trước đây 

đã được   ả  t oát cả rồ . Tạ  t  ên c ún  đây còn k  n  có a  (bị ở sót lạ ), 

 uốn   ì nơ  k ác. C ỉ n ườ  con của  n  Tỳ Sa M n ở về p ươn  Bắc, tên 

là Na Lý Sa Bà, t uở xưa có lần tạo tượn  Bồ Tát do p ước này nên sau 

được làm vua, tên là Tần Bà Sa La. Lạ  do  ặp ta, nay được san  T  ên có 

t ế lực lớn, lìa  ẳn ác đạo. 

 Tỳ k eo Ưu Lâu Tần Loa Ca D ếp, G à Da Ca D ếp, Na Đề Ca 

D ếp
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- _ftn11 cả ba vị này k ếp xưa từn  sửa n à cũ của P ật, do n ân duyên đó 

vĩn  v ễn   ả  t oát. Ôn    ều P ạm Ba Đề xưa là t ân trâu, n ơn tìm cỏ 

nước đ  quan  Tịn  xá, ăn cỏ tron  n ữn  bụ  tre, do t ấy t n dun  của P ật 

p át tâm vu  mừn , n ờ p ước đó mà nay được   ả  t oát. Ôn  T   Tỳ La 

từn  cầm lọn  báu cún  dườn  tượn  P ật. Ôn  Nậu Lâu Đà t ắp một n ọn 

đèn cũn  để cún  dườn . Ôn  Du Bệ Ma từn  quét n à P ật. Ôn  A Bà Ma 

Na ở trước tượn  P ật t ắp đèn   úp sán , Tỳ k eo Nan Đà mến trọn  t n 

n   , nên dùn  nước t ơm  ộ  rửa v.v... có v  lượn  vị La Hán n ư vậy, tất 

cả đều từn  ở c ỗ tượn  P ật dân  lễ vật mọn cún  dườn . C o đến t ấp 

n ất n ư  n  Na G à Ba La, ở trước tòa tượn , dùn  c ừn  c út  t son vàn  

vẽ t ân một tượn  để vì cún  dườn ... Do p ước này nên đều lìa  ẳn k ổ và 

được   ả  t oát. 
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Đức P ật bảo t ếp: 

- Này T  ên Đế T  c ! Nếu có n ườ  nào, có t ể ở t ờ    áo p áp của 

ta c ưa d ệt trở lạ 
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, mà tạo tượn  P ật, sẽ ở nơ   ộ  đầu t ên của P ật D  

Lặc, đều được   ả  t oát. 

 Nếu c ún  san  nào, c ẳn  p ả  vì tự t ân của mìn , để cầu xuất ly vì 

muốn c ứn  quả V  t ượn  Bồ Đề mà tạo tượn  P ật, nên b ết đó là cá  

n ân c  n  của ba mươ   a  tướn , có t ể làm c o kẻ ấy n an  c ón  t àn  

P ật. Bấy   ờ, vua Ưu Đà D ên, tự tâm suy n  ĩ: “Làm sao k  ến c o p o 

tượn  ta tạo mau được  oàn t àn .” N  ĩ n ư t ế rồ  nó  vớ  t ợ trờ : 

- Ngài khá  ắn  lòn    úp c o c n  v ệc mau được  oàn tất, c o t   

sớm được c  êm n ưỡn , lễ lạy. 

 Lúc đó, vị trờ  Tỳ T ủ Yết Ma trổ  ết tà  k éo, c uyên ròn  c ẳn  trễ, 

k  n  đầy một n ày mà tạo t àn  tượn ! Tượn  n ồ  k ết   à, cao bảy t ước 

mộc, mặt và tay c ân đều màu vàn  t a. 

 Vua Ưu Đà D ên t ấy tượn  được t àn , tướn  tốt tran  n   êm, tâm 

vua p át san  đức t n t an  tịn  c ứn  N u t uận n ẫn
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. C ứn  được n ẫn 

rồ  vua càn  mừn  rỡ, bao n  êu n   ệp c ướn  và n ữn  lo buồn đều t êu 

tan  ết n ư mặt trờ  mọc sa mù đều  ết, c ỉ trừ một n   ệp mà   ện t ân 

c ịu
14
, là bở  đã từn  đố  vớ  T án  n ơn k ở  lờ  nó  ác. N à vua k   ấy 

đem toàn n ữn  món n ọc quý, vật lạ ban t ưởn  t ợ trờ  n ưn  vị t ợ trờ  

t ưa vớ  n à vua: 

- Nay vua tạo tượn  lòn  t   tùy  ỷ, n uyện cùn  n à vua đồn  tu 

p ước này. Nay vua ban c o, t   k  n  dám n ận. Nếu cần c o n au, x n 

 ãy đợ  đến một n ày làn  k ác. Vị t ần nó  xon  l ền tron  đêm ấy trở lên 

cõ  trờ . 

 N ay k   sau đó, các vua nước lớn, n ư vua A Xà T ế v.v
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... Trước 

đó các vua đố  vớ  Đức P ật, đều man  một n ềm k ao k át n ưỡn  mộ, 

n  e vua Ưu Đà D ên tạo tượn  c n  p u đã t àn ,  ọ đều mừn  rỡ, cùn  

n au đến c ỗ vua Ưu Đà D ên, vua nào cũn  đem rất n  ều  oa,  ươn , âm 

n ạc cún  dườn  tượn  P ật, lạ  đem các món n ọc quý trao tặn  vua Ưu 

Đà D ên. Các vua đều nó : “V ệc làm của N à  t ật là   ếm có,  ay n ổ 

được mũ  tên độc buồn rầu c o cả c ún  t  .” 



 Đan  tron  k   ấy trên trờ  Đao Lợ , Đức N ư La  đã vì mẹ của N à  

d ễn nó  k n  p áp
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, và  àn  c ư T  ên đều được lợ  mừn . N ữn  v ệc 

đán  làm P ật đã làm xon . Đức P ật lạ  bảo các T  ên c ún  rằn : 

- Hỡ  các T  ên tử! C ư P ật T ế T n là t ân T ườn  trụ. Nếu các 

c ún  san , n ườ  nào đán  độ, c ư P ật l ền vì   ện ra   áo  óa, nó  p áp 

c o n  e. Nếu n ữn  làm đã xon  xu   rồ , k  n  còn n ườ  nào có t ể t ọ 

p áp   áo  óa, N ư La  k   đó l ền c ẳn    ện nữa.  ẻ k  n  tr  tuệ c o 

rằn  Đức P ật d ệt độ t ật sự. T ân c ư N ư La  c  n  là p áp t ân, là t ân 

t ườn   ằn , t ật c ẳn  d ệt độ. 

- Này c ư T  ên tử! P áp của c ư P ật đều n ư vậy cả, vì   áo  óa 

c ún  san  mà có xuất   ện,  oặc k  n  xuất   ện. 

 ế đó Đức P ật lạ  dạy, nó  t ếp: 

- Các n ươ  nên b ết! Hàn  c ư T  ên đây, n ữn  n ườ  đán  độ ta đã 

độ rồ . Nay ta sắp xuốn  cõ  D êm P ù Đề, c ư T  ên các n ườ  nếu n  ĩ 

đến ta  ãy s ên  t n  tấn, c ớ có bu n  lun . 

 Vì sao t ế? – Cũn  vì tộ  lỗ  của sự bu n  lun , làm c o các n ườ  

c ẳn  được T án  đạo V  t ượn  Bồ đề. Son  bở  các n ườ  về t uở xa xưa 

từn  trồn  căn làn , nay được ở đây  ưởn  lạc p ú Trờ 
17
, để rồ  bu n  

lun , say đắm t ú vu , c ẳn  tu p ước  ạn . N ữn  k oá  lạc này t eo sự v  

t ườn , một p en rơ  rụn , là tr   nổ  mã  tron  con đườn  ác. 

- Lạ  nữa c ư T  ên! Các n ườ  p  ền não rất nặn 
18
, t ấy a   ơn mìn  

bèn san   an  tỵ, c ẳn  từn  n  ĩ rằn : Trờ  nào vu   ơn là do tạo n  ều 

p ước n   ệp c  êu cảm, nếu ta s ên  tu t ì cũn  sẽ được. Nay đây các 

n ườ  t ân sắc sán  n uận, n ư mặt trờ  mọc vào buổ  bìn  m n , nếu  ay 

 m lòn   an    ét đố kỵ, t ì sẽ đen tố  n ư tro t an tàn, còn sẽ p ả  đọa vào 

n ục tố  t ẳm, đến đỗ  c ẳn  t ể tự t ấy bàn tay, sau còn p ả  làm quỷ ăn đồ 

nữa! 

- Lạ  nữa c ư T  ên! Hưởn  n ữn  p ước báo được t ân n   êm sạc , 

oa  t ế dũn  mãn , do  an  tỵ nên c ịu t ân nữ, mất  ẳn sức lực oa   ùn  

dõn  mãn  của bực trượn  p u. 

- Hỡ  các T  ên tử! Ta n ớ t uở xưa có v  lượn  vua, vì lòn   an  tỵ 

của c  n  các n ườ , mà p ả  bị  ạ  một các  p   lý. 



 Này các T  ên tử! Xưa có vua A Tu La
19

 tên là Ô La, tu  àn  k ổ 

 ạn ,   ớ  p ẩm tron  sạc , c ư T  ên các n ườ  sa  một T  ên nữ tên Ô Bà 

T   mê  oặc tâm vua, k  ến mất p ẩm  ạn . Vua ấy đắm n  ễm, c o nên oa  

đức tổn   ảm, bị trờ  Na La D ên   ết  ạ , và cả v  lượn  c ún  A Tu La 

cùn  lúc bạ  d ệt. Trờ  Na La D ên   ết vua này rồ , lạ  tru d ệt lu n b n  

c ún  Tu La, t âu  ồ  T  ên nữ Ô Bà T   trở về T  ên cun . 

- Lạ  có một vua tên Na Ha T ọ, c ư T  ên các n ườ  dùn  lờ   ạt  ẫm, 

  úp các T  ên c ún  đán  A Tu La, p á A Tu La rồ  c ư T  ên các n ườ  

trở  ạ   n  ta! 

- Lạ  nữa c ư T  ên! Các n ườ  vì cớ Xá C ỉ p u n ơn
20

 sanh tâm ghen 

  ét, Xá C ỉ xú    ục vua  ây  ấn, k  ến c o T ên n ơn tên A G à Bà v  cớ 

bị n ờ mà nổ  lờ  n uyền độc địa. 

- Lạ  nữa c ư T  ên các n ườ  từn  làm dố   ạt, bảo vua Ế Trà rằn : 

“C ỗ của n ườ  T ên có n  ều vàn  ròn ,” vua t n lờ  này ép T ên đưa ra, 

n ườ  T ên do đây lòn  san  căm   ận, l ền đó lửa mạn  đốt c áy vua T ên. 

- Xưa lạ  có vua tên là Đề Bà, t ườn  bày đạ   ộ  để được cún  dườn , 

do p ước n   ệp này oa  lực tự tạ , bèn lên trờ  đây  ưởn  lạc t ú trờ , c ư 

T  ên các n ườ   m lòn   an  tỵ, k  ến c o Đề Bà từ trờ  Đao Lợ  rớt 

xuốn  trần   an, bao n  êu oa  t ế t ảy đều tan nát, n ư trăn   ết sán , n ư 

s n  cạn nước. 

- Này các T  ên tử! Tron  đờ  lắm n ườ  oa  đức tự tạ . Hoặc được t ần 

t  n , có n ườ  t àn  tựu bốn sức T ần túc
21
... nếu k ở  lên một n ệm tân 

 an  tỵ, c n  đức n ư t ế lu  mất một lúc, n ư Đề Bà Đạt Đa c ẳn   ạn, s  

mê dày đặc mớ  đố  vớ  ta mà san  lòn   an , lập tức mất năm t ứ t ần 

thông. 

Lúc ấy, T  ên Đế bạc  lên Đức P ật: 

-   n  bạc  Đức T ế T n! Nay con có n    muốn được t ưa  ỏ : Về sự 

 an  tỵ là n ư t ế nào? 

T  ên Đế  ỏ  t ếp: 

-   n  bạc  Đức T ế T n! Nếu có c ún  san  t ấy n ườ   ơn mìn  

bèn n  ĩ n ư vầy: “Làm sao c o ta t u  oạc  n ữn   ì n ườ  k a đã được,” 

tâm ấy có p ả  là  an  tỵ c ăn ? 



P ật đáp: 

-    n  p ả ! Đó là tâm t am, k  n  p ả   an  tỵ
22

. 

- Này T  ên Đế T  c ! Gan  tỵ n  ĩa là tự cầu dan  lợ  c ẳn  muốn 

n ườ  có, cá  n ườ  k ác có mà san    ét   ận, ấy là  an  tỵ. 

Bấy   ờ, các  àn  T  ên c ún , đều từ c ỗ n ồ  đứn  dậy,  ố  mặt 

c ấm đất, c ấp tay  ướn  P ật và bạc  lờ  rằn : 

- N ư lờ  P ật dạy, c ư T  ên c ún  con đều sẽ vân  làm. Lạy Đức 

N ư La  t n k n  của đờ , là C a, là C úa, là đấn  tố  t n, là đấn  Tố  t ắn . 

Đố  vớ  c ún  con, k ở  đạ  Từ B  mà đến nơ  đây k  ến các T  ên c ún  

đều được lợ   c . Sở n uyện c ún  con vẫn c ưa được mãn, muốn một lần 

nữa t ỉn  P ật một đ ều: 

-   n  bạc  Đức T ế T n! N ườ  dướ  t ế   an đố  vớ  c ư T  ên 

c ún  con,  ọ  ay k  n  lờn. Vì sao! Bở  các Đức P ật san  tron  loà  

n ườ 
23
, và ở cõ  n ườ  t àn  bậc C án    ác. G ữa loà  n ườ  có n ữn  A 

La Hán đã được c ứn  quả. Các vị Độc G ác có oa  đức lớn, lạ  cũn  xuất 

  ện   ữa lòn  n ân loạ . 

 Nay Đức N ư La  nếu c ẳn  ở đây đ  xuốn  cõ  D êm P ù Đề, t ì 

n ườ  t ế   an đều sẽ c o rằn : C ư T  ên c ún  con c ẳn  b ết N ư La  có 

oa  đức lớn, đán  n ận c ư T  ên đún  p áp cún  dườn , và còn c o rằn : 

“C ún  con c ẳn   ay cún  dườn  các đức N ư La  t n quý của đờ . Mon  

Đức N ư La  nán lạ  một c út, n ận p ần cún  dườn  n ỏ mọn của c ún  

con, để n ườ  t ế   an b ết  àn  c ư T  ên cún  dườn  Đức P ật.” 

    ấy Đức P ật  m lặn  n ận lờ . 

Bấy   ờ, P ật bảo t n   ả Đạ  Mục   ền L ên: 

- N ườ  k á về trước dướ  D êm P ù Đề, t ăm  ỏ  bốn c ún , nó  lờ  

n ư sau: “Tất cả n ữn  a  n ớ n  ĩ đến ta, đều nên n óm  ộ  tạ  nước Tăn  

G à T  , tron  bảy n ày nữa sẽ được t ấy ta.” 

 N à  Mục   ền L ên lạy dướ  c ân P ật, lạy c ân P ật rồ , tron  

k oản  c ớp mắt đã đến cõ  D êm P ù Đề
24
, đem lờ  P ật dạy nó  vớ  bốn 

c ún . Vua Ưu Đà D ên cùn  cả mọ  n ườ  n  e P ật báo t n, t ân tâm 

n ườ  nào cũn  mừn  k ấp k ở , đều trừ nỗ  buồn, đều được t oả  má . 



 Lúc ấy bốn c ún , các vị Tỳ k eo và Tỳ k eo N , các Cận sự nam và 

Cận sự nữ, muốn cùn  qua đến nước Tăn  G à T  , trước  ết  ọ n óm tạ  

t àn  Vươn  xá
25
, bàn vớ  n au rằn : 

- Đức P ật N ư La  t n trọn  của đờ , sắp sửa trở xuốn  cõ  D êm P ù 

Đề, n ườ  nào có t ể cun  k n  lễ lạy Đức P ật trước n ất, n ườ  ấy sẽ làm 

t ượn  t ủ, tron  k oản  t ờ    an p áp c ưa d ệt tận. 

 T n   ả Ma Ha Ca C  ên D ên n  e lờ  đó rồ  tron  lòn  c ẳn  vu , e 

c o bên N  được làm t ượn  t ủ. Vì sao t ế? Tron  toàn N  c ún  có Ưu Ba 

Ban Đà và L ên Hoa Sắc. Ha  Tỳ k eo N  này có t ể t  n  suốt Tạn  p áp 

c ư P ật, t ần t  n  c ứn  được, c ỉ trừ T n   ả Đạ  Mục   ền L ên n oà  

ra k  n  a  bằn   a  bà. N  ĩ n ư t ế rồ , n à  Ca C  ên D ên đủ các  quở 

rầy c ún  Tỳ k eo N . 

Lúc đó, Tỳ k eo L ên Hoa Sắc, bảo N  c ún  rằn : 

- N ườ  nữ c ún  ta ở   ữa t ế tục t ườn  được t n quý, dẫu c o dòn  

dõ  có  èn c ăn  nữa, vẫn được đàn  n  cun  k n  nể vì, cun  p ụn  đủ 

t ứ. Vả lạ  c ư N  tron  p áp của P ật, c a mẹ quyến t uộc, p ần n  ều 

t uộc về dòn  dõ  vua quan. N    ớ  c ún  ta t n  tấn, trì   ớ , c ẳn  p ạm 

oa  n   , đủ các đức n   ệp, vậy mà vẫn p ả  lễ k n  Tỳ k eo mớ  t ọ đạ  

  ớ . T n   ả Ca C  ên D ên nay lạ  n  ều đ ều quở trác  t ế này... Ta vì c ư 

N  bày các p ươn  t ện, k  ến Tỳ k eo N  xuất sắc  ơn N à . Nó  n ư t ế 

rồ  cùn  vớ  bốn c ún 
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, đồn  đến dự nơ  t àn  Tăn  G à T  . 

 Bấy   ờ, vua Ba Tư Nặc, vua A Xà T ế và vua N   êm X  nước Tỳ 

Xá Ly... Mỗ  vua đều dẫn bốn độ  b n   ùn 
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  ộ tốn  t eo vua, có t ế lực 

lớn. Vo  n ựa được cỡ  đều dùn  các t ứ vật quý t  đ ểm. Cờ x , p an lọn , 

 ươn   oa, kỹ n ạc, oa  dun  n   êm n  ị, tướn  trạn  dườn  n ư các vị 

T  ên t ần,  ọ đều qua đến t àn  Tăn  G à T  . 

 Vua Ưu Đà D ên lúc đó n   êm c ỉn , độ  n ũ bốn b n  làm kẻ t ị 

tùn . Vua cỡ  vo  trắn , có c âu n ọc t êu t ùa, đ c  t ân vua c ở tượn  

P ật đã tạo. Rả   oa, cầm p ướn , n ạc c n  trỗ  n ạc đ  t eo cún  dườn , 

từ nước của vua  ướn  về t àn  Tăn  G à T  . 

     ấy, T  ên t ần Tỳ T ủ Yết Ma, cùn  c ư T  ên c ún , b ết P ật 

sắp sửa xuốn  D êm P ù Đề, bèn tạo ra ba con đườn  có t ềm cấp quý, từ 

t àn  Tăn  G à T   đến trờ  Đao Lợ , t ềm cấp đườn    ữa tạo bằn  lưu ly, 



t ềm đườn   a  bên đều bằn   oàn  k m, c ỗ đặt c ân xuốn  lót bằn  bạc 

trắn , xen kẽ vớ  bảy t ứ n ọc cõ  trờ . 

 T  ên c ủ Đế T  c  sa  các T  ên sứ đến Trờ  Dạ Ma, trờ  Đâu Suất 

Đà, đến trờ  Hóa Lạc, trờ  T a Hóa Tự Tạ  và trờ  P ạm T ế
28
, để báo t n 

rằn : “Đức P ật sắp xuốn  cõ  D êm P ù Đề, n ư muốn cún  dườn  x n 

xuốn  nơ  đây.” Lạ  sa  sứ xuốn  trờ  Tứ T  ên Vươn , Lon  Vươn  b ển 

lớn, vua Càn T át Bà, vua   ẩn Na La, và c ún  Dạ Xoa, bảo vớ   ọ rằn : 

 “Nay Đức T ế T n sắp xuốn  cõ  D êm P ù Đề, các vị có t ể đem 

n ữn  cún  p ẩm đến đây cún  dườn .” 

 Lúc đó, các Trờ , Rồn , T ần v.v... n  e lờ  báo rồ , a  cũn  vân tập 

về trờ  Đao Lợ . 

 Bấy   ờ, đức T ế T n ở tạ  đỉn  nú  Tu D , cùn  vớ  đ n  đảo c ư 

T  ên các trờ 
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 lúc sắp đ  xuốn , toàn t ể c ư T  ên trước sau rợp trờ , oa  

đức lừn  lẫy, án  sán  rạn  n ờ  n ư án  trăn  tròn ở   ữa k  n    an, 

mu n sao   ăn  bủa, n ư vừn  t á  dươn  vừa mớ  xuất   ện, rực rỡ c ó  

c an . P ật và  ộ  c ún  trạn  t á  lúc ấy cũn  v  n ư vậy. 

 N ay tron  lúc đó, do t ần lực P ật c o nên cõ  D êm P ù Đề có năm 

đ ều   ếm có: 

 Một là, k  ến c ư T  ên k a c ẳn  t ấy n ữn  vật k  n  sạc  ở c ốn 

nhân gian. 

 Hai là, k  ến c o nữ   ớ  t ấy các T  ên nam mà k  n  tưởn  đến 

đắm n  ễm tìn  dục. 

 Ba là, k  ến n ữn  n ườ  nam t ấy các T  ên nữ c ẳn  san  ý n  ễm. 

 Bốn là, k  ến n ườ  trần   an từ xa n ìn rõ n ữn  món cún  dườn  

của các T  ên c ún . 

 Năm là, t ân của c ư T  ên sán  sạc , đẹp đẽ, c ẳn  bị n ườ  đờ  

n ìn t ấy, do t ần lực P ật, c o nên con n ườ  có t ể n ìn t ấy một các  rõ 

ràng. 

     đó Đức P ật từ trên T  ên cun  vừa đặt c ân xuốn  t ềm báu 

đườn    ữa, t ì trờ  P ạm Vươn  đứn  p  a bên p ả , tay cầm lọn  trắn  và 

trờ  Đế T  c  p  a bên trá , tay cầm p ất trắn . N oà  ra c ư T  ên đều 



nươn   ư k  n , t eo P ật đ  xuốn , cùn  lúc đồn  trỗ  đủ t ứ âm n ạc. 

C ư T  ên cầm n ữn  tràn  p an, bảo cá , rả   oa cún  dườn . Các vị T  ên 

c ún  cõ  trờ  Tịn  Cư c ật cả  ư k  n , v  lượn  trăm n àn c ư T  ên, t ể 

nữ đeo n ữn  c uỗ  n ọc cùn  n au ca tụn  T án  đức của P ật. Lạ  có c ư 

T  ên ở   ữa  ư k  n , rắc n ữn  t ứ  ươn  và n ữn   oa t ơm. Các vị 

Lon  t ần tuốn mưa t ơm n ẹ. Lúc đó k  n    an c ẳn  có mây c e, t ếng 

sấm êm dịu làm c o n ườ  n  e tâm  ồn vu  đẹp. T ần Càn T át Bà, t ần 

  ẩn Na La,  òa tấu k úc n ạc Đề Bà Na G à v  cùn  tuyệt d ệu, ca n ợ  

n ữn  v ệc đờ  trước của Đức N ư La . 

     ấy, tron  D êm P ù Đề, vua c úa quan dân và bốn  ộ c ún , đầy 

k ắp   áp cả t àn  Tăn  G à T  , nào rắc  oa t ơm, nào cầm p an lọn , t ổ  

ốc, đán  trốn , các t ứ âm n ạc,  ướn  lên  ư k  n  tỏ lòn  cún  dườn . 

 Đưa tay, c ấp tay c  êm n ưỡn  Đức P ật. Hoa t ơm dan  t ến  cõ  

trờ , cõ  n ườ , trên dướ    ao n au rơ  xuốn  lăn  xăn  lên đến đầu  ố , đồ 

c ún  n oạ  đạo t ấy v ệc trên đây, đều cùn  p át tâm quy y lễ k n 
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. 

     Đức T ế T n c ân đạp t ềm báu, lần lượt đ  xuốn  vừa được nửa 

c ừn , t ì bốn T  ên Vươn  ở c ỗ của mìn , sắp bày lễ p ẩm cún  dườn  

Đức P ật, sự cún  dườn  này v  cùn  k éo lạ, n àn xưa đến nay loà  n ườ  

c ưa có. 

 Đức T ế T n n ận sự cún  dườn  của bốn vị T  ên Vươn , rồ  cùn  

đạ  c ún  xuốn   ết các bực, đến cấp c ót n ất, Đức P ật sắp sửa đặt c ân 

xuốn  đất, t ì Tỳ k eo N  L ên Hoa Sắc l ền b ến t ân mìn  làm C uyển 

Luân Vươn 
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, lãn  bốn b n  c ủn  và bảy t ứ báu dẫn đ  tớ  trước, từ 

k  n  trun  xuốn  vộ  tớ  c ỗ P ật. Các vị quốc vươn  a  cũn  tự  ỏ : “Vua 

C uyển luân này, từ đâu đến đây?” 

 Lúc ấy, T n   ả Tu Bồ Đề đan  ở tron  p òn  t ấy P ật xuốn  đến, 

l ền sửa y p ục vó  mìn  lễ k n , Tỳ k eo N  L ên Hoa Sắc bỏ t ân Luân 

Vươn   oàn lạ   ìn  cũ, l ền vộ  đản  lễ dướ  c ân Đức T ế T n. 

    đó, Đức P ật đủ đ ều quở trác  Tỳ k eo N  ấy và bảo bà rằn : 

- N ươ  k  n  b ết à? Ôn  Tu Bồ Đề lễ Ta trước rồ ! N ươ  được a  

bảo b ến làm Luân Vươn ? N ươ  được dự vào  àn  n ũ xuất   a, t ọ   ớ  

Cụ Túc đã quá p ận rồ . Tr  n ươ  n ỏ mọn, còn sự s ểm trá lạ  k  n  bờ 

bến, dù c o từ b  báo đáp ân đức, t ì cũn  c ỉ n ư một   ọt sươn  móc,  á 

có t ể nào ở tron  p áp Ta làm T ượn  t ủ sao? 



N  L ên Hoa Sắc n  e P ật răn dạy, rất san  xấu  ổ, l ền bạc  P ật 

rằn : 

-   n  bạc  Đức T ế T n! Nay con tự b ết tộ  lỗ  k  n   t. Từ nay về 

sau, con k  n  dám b ến   ện t ần t  n  nữa. 

 Bấy   ờ tron  D êm P ù Đề, các vị quốc vươn  các vị quan quyền và 

bốn  ộ c ún , đều đem các món cún  p ẩm man  t eo, dân  cún  Đức 

P ật. 

 Vua Ưu Đà D ên đầu độ  tượn  P ật
32

 và n ữn  vật cún  quý lạ bậc 

n ất đến c ỗ N ư La  và dân    ến lên. T ân P ật tướn  tốt đầy vẻ đoan 

n   êm t ù đặc sán  n ờ  ở   ữa c ư T  ên, v  n ư trăn  tròn ra k ỏ  mây 

c e. Tượn  P ật c ạm k ắc, so vớ  Đức P ật, k  n  k ác  ò nổn  sán  nú  

Tu D  c ẳn  t ể nào dụ, c ỉ có xoắn tóc và tướn  n ọc  ào   ốn  P ật một 

 t, để k  ến bốn c ún  b ết là TƯỢNG PHẬT. 

Vua Ưu Đà D ên bạc  Đức P ật rằn : 

-   n  lạy T ế T n! Đức N ư La  t uở xưa ở tron  san  tử cầu đạo Bồ 

Đề, t ực  àn  v  lượn  v  b ên  ạn  k ổ k ó làm k ó n ẫn
33
, kết quả được 

t ân n  ệm mầu  ơn  ết, k  n  a  sán  bằn . P o tượn  con tạo c ẳn  

  ốn  Đức P ật, con tự trộm n  ĩ rất là tộ  lỗ . 

Đức T ế T n bảo vua Ưu Đà D ên: 

- C ẳn  bị tộ  lỗ ! Nay  n  đã làm lợ   c  v  lượn , k  n  có n ườ  

nào sán  bằn  vớ   n . Nay  n  ở tron    áo p áp của ta, làm n ườ   ươn  

mẫu đầu t ên. Bở  n ân duyên này, làm c o v  lượn  c ún  san  đờ  sau, 

được san  đức t n rất là sâu sắc. Ôn  nay đã được v  lượn  p ước đức, căn 

làn  rộn  lớn. 

    đó vua trờ  Đế T  c  lạ  bảo vua Ưu Đà D ên: 

- Nay vua ở đây c ớ có lo sợ.     Đức N ư La  trước ở cõ  trờ  và 

n ơn   an này, đều k en n ợ  về c n  đức tạo tượn  của vua, còn c ư T  ên 

c ún  t ì rất tùy  ỷ. N ườ  có t n tâm tron  đờ  sau này, đều n ờ nơ  vua mà 

tạo tượn  P ật để được  ưởn  p ước, nay vua  ãy nên vu  vẻ tự mừn . 

(HẾ  QUYỂN  HƯỢNG)
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 INH  ẠI  HỪA  ÔNG  Ứ   ẠO  ƯỢNG PHẬ  

QUYỂN HẠ 

Triều Vua ĐẠI ĐƯỜNG: Nước VU ĐIỀN 

Tam Tạng Sa Môn: ĐỀ VÂN BÁT NHÃ Vâng chiếu dịch 

Việt Nam. Tỳ kheo THÍCH THIỆN THÔNG Dịch ra Việt văn 

 Bấy   ờ, Đức P ật n ồ  tòa Sư Tử
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 tạ  nơ  đạo tràn  nước Tăn  G à 

T  . Tâm của bốn c ún  n ườ  nào cũn  n  ĩ: “C ún  ta mon  được n  e 

Đức N ư La  d ễn nó  c n  đức của sự tạo tượn . Nếu c ún  san  nào làm 

kẻ ấy được p ước cỡ nào?” 

 Lúc đó, N à  đạ  Bồ Tát D  Lặc b ết ý n  ĩ ấy l ền từ c ỗ n ồ  đứn  

dậy sửa áo,  ở va  bên mặt, quỳ t ẳn  c ấp tay bạc  lên Đức P ật: 

-   n  bạc  T ế T n! Vua Ưu Đà D ên tạo  ìn  tượn  P ật, nếu P ật ở 

đờ   oặc N ết Bàn rồ , n ườ  có lòn  t n, có t ể tùy p ần tạo  ìn  tượn  

P ật, n ườ  ấy  ặt  á  c n  đức t ế nào? Cú  mon  T ế T n nó  rộn  tướn  

ấy. 

Đức P ật bảo N à  Bồ Tát D  Lặc: 

- D  Lặc lón  n  e và k éo n ớ lấy, sẽ vì  n  nó . 

- Nếu có t  ện nam, n ườ  t  ện nữ nào đức t n tron  sạc , c uyên ròn  

buộc n ệm về c n  Đức P ật, t ườn  xét N ư La  oa  đức tự tạ , đầy đủ. 

Mườ  lực, Bốn V  sở úy
36
, Mườ  tám p áp Bất cộn , Đạ  từ, Đạ  b , N ứt 

t  ết C ủn  tr , ba mươ   a  tướn  của Đạ  trượn  p u, Tám mươ  tướn  

p ụ. Mỗ  lỗ c ân l n  đều có v  lượn  án  sán  k ác màu, trăm n àn ức t ứ 

p ước đức s êu t ắn  tran  n   êm tạo t àn , v  lượn  tr  tuệ sán  tỏ t  n  

suốt, v  lượn  Tam muộ , v  lượn  t ần t  n ... Tất cả các t ứ c n  đức 

n ư vậy k  n  có  ạn lượn , lìa các lỗ  lầm, k  n  a  sán  bằn . 

 N ườ  nào xét n  ĩ rồ  san  t n ưa một các  sâu sắc, y các tướn  tốt 

mà tạo tượn  P ật, c n  đức n ườ  ấy rộn  lớn v  b ên, k  n  t ể t n  đếm. 



- D  Lặc! Nếu có n ườ  nào dùn  n ữn  tơ sợ , t êu t ùa tượn  

P ật
37

  oặc là nấu đúc bằn  t ứ vàn , bạc, đồn , sắt, c ì, kẽm. Hoặc đ êu 

k ắc bằn   ỗ t ơm C  ên đàn,  oặc k ắc bằn  t ứ trân c âu, sò ốc,  ấm vóc 

dệt t àn , đất đỏ x  măn , t ạc  cao, đất sét,  oặc các t ứ  ỗ... Dùn  n ữn  

vật đó tùy p ần sức mìn  tạo ra tượn  P ật
38
, c o đến rất n ỏ n ư n ón tay 

cá , có t ể k  ến c o n ườ  k ác n ìn b ết đó là T n tượn , p ước báo n ườ  

nay ta sẽ nó : 

- D  Lặc! N ữn  n ườ  n ư vậy ở tron  san  tử tuy còn tr   lăn, trọn 

c ẳn  san  tạ    a đìn  n  èo cùn , cũn  c ẳn  san  n à dòn  dõ  t ấp  èn, 

c  đơn  ẻo lán  ở ven cõ  nước. Lạ  cũn  c ẳn  san  vào n à tà k ến, con 

bu n, con bán, n à làm  àn  t ịt, c o đến c ẳn  san  vào   òn   èn  ạ, kỹ 

nữ bất tịn ,  oặc n à n oạ  đạo, k ổ  ạn  tà k ến, trừ k   vì sức t ệ n uyện 

Từ B , n oà  ra c ẳn  san  vào n ữn  n à ấy. 

 N ườ  này t ườn  san  n à t uộc   òn  tộc vua C án  C uyển Luân 

có t ế lực lớn. Hoặc san    òn  Bà La M n tịn   ạn ,  oặc n à   àu san  

k  n  tạo tộ  nặn . San  ở nơ  nào cũn  t ườn   ặp P ật, vân  t ờ cún  

dườn . Hoặc được làm vua  ộ trì c án  p áp, đem p áp   áo  óa, c ẳn  làm 

trá  đạo. Hoặc làm vua T án  C uyển Luân oa   ùn , bảy báu t àn  tựu, đủ 

n àn n ườ  con, bay đ  trên k  n    áo  óa bốn c âu, suốt một cuộc đờ  tự 

tạ    àu vu . Hoặc làm Đế T  c , vua Trờ  Dạ Ma, vua trờ  Đâu Suất, vua 

trờ  Hóa Lạc, vua trờ  T a Hóa Tự Tạ , lạc t ú Trờ  n ườ , k  n   ì c ẳn  

 ưởn . P ước báo n ư t ế nố  t ếp k  n  dứt. San  ra nơ  đâu cũn  là đàn 

 n , k  n  c ịu t ân nữ, lạ  c ẳn  c ịu t ân  uỳn  m n  a   ìn  là t ứ  èn 

 ạ. T ân được t ọ san  k  n  bị xấu x , mắt c ẳn  mù c ột, ta  c ẳn  đ ếc 

lác, mũ  c ẳn  con   ãy, m ện  c ẳn  méo lệc , m   c ẳn  trề xuốn , cũn  

c ẳn  túm rút, răn  c ẳn  t ưa t  ếu c ẳn  đen, c ẳn  vàn , lưỡ  c ẳn  

n ắn t ụt, cổ c ẳn  bướu n ọt, t ân c ẳn  lưn   ù, da c ẳn  loan  lỗ, tay 

c ẳn  cụt n ủn, c ân c ẳn  lệc  què, c ẳn  quá ốm o, c ẳn  quá béo mập, 

cũn  c ẳn  quá dà , cũn  c ẳn  quá n ắn... Đều k  n  có các tướn  c ẳn  

đán  ưa. 

 T ân của n ườ  ấy t ẳn  t óm đoan tran , mặt mày đầy đặn. Tóc màu 

xan  b ếc mềm mạ , sán  sạc . M   đỏ n ư son, mắt n ư sen xan , tướn  

lưỡ  rộn  dà . Răn  trắn  bằn  k  t, nó  ra  ay k éo, k  ến n ườ  n  e a  

cũn  vu  đẹp.   uỷu tay vừa c ừn . Bàn tay bằn  p ẳn , lưn  vế no đầy, 

va  n ực nở nan , tay c ân dịu dàn  dườn  n ư b n  vả , các tướn  đầy đủ 

k  n  bị k uyết   ảm  ân sức tất mạn , tựa  ồ n ư trờ  Na La D ên
39

. 



- D  Lặc! V  n ư có n ườ  rớt vào  ầm cầu t êu, từ đó được ra, cạo bỏ 

p ần uế, lấy nước rửa sạc , dùn   ươn  t oa t ân, mặc áo mớ  sạc ... N ườ  

n ư t ế đó so vớ  n ườ  còn ở tron   ầm t êu, c ưa được ra k ỏ , vậy sự n ơ 

sạc  và sự t ơm,  ỏ  các  n au bao n  êu?   n  bạc  T ế T n v ệc ấy các  

xa k  n  b ết mấy lần! 

- D  Lặc! Nếu có n ườ  nào còn tron  san  tử,  ay p át lòn  t n tạo 

 ìn  tượn  P ật, so sán  vớ  lúc n ườ  ấy c ưa tạo, t ì sự các  xa lạ  cũn  

n ư vậy. Nên b ết n ườ  ấy đờ  đờ  san  ra trừ sạc  n   ệp c ướn , các t ứ 

kỹ t uật, k  n  t ấy mà   ểu. Tuy san  làm n ườ  mà các   ác quan được 

co  n ư cõ  trờ . Nếu san  lên trờ , t ì trỗ  vượt  ơn rất n  ều T  ên c ún . 

San  ra nơ  nào cũn  k  n  tật n uyền, k  n  bị p un   ủ , k  n  bị un  

t ư, k  n  bị dựa n ập bở  các quỷ mị.    n  mắc n ữn  bịn  đ ên cuồn  

k    éo, vàn  da sốt rét, sạn  òn,   ẻ dữ, t ẹo sâu, t ổ tả v  độ, ăn uốn  

kh n  t êu, cựa mìn  n ức n ố , tê l ệt nửa n ườ ...N ữn  bện  n ư vậy bốn 

trăm bốn c ứn  t ảy đều k  n  có
40

. 

 Lạ  cũn  c ẳn  bị các t ứ t uốc độc, b n  k    ậy  ộc, cọp só , sư tử, 

nước, lửa, trộm, cướp... n ữn  duyên xảy ra bất n ờ n ư vậy k  n  làm tổn 

 ạ . T ườn  được k  n  sợ, c ẳn  p ạm các tộ . 

- D  Lặc! Nếu có c ún  san  trước tạo n   ệp ác, p ả  c ịu đủ t ứ các 

sự k ổ não, n ư bị kềm kẹp, còn  k óa,   n  x ền , đán  mắn , đốt c âm, 

xẻ da n ổ tóc, treo n ược lên cao, c o đến  oặc bị mổ xẻ lòn  đốt... Nếu 

p át lòn  t n tạo  ìn  tượn  P ật, t ì k ổ báo ấy t ảy đều c ẳn  t ọ. C ẳn  

san  n ữn  c ỗ   ặc   ã quấy n  ễu, t àn  ấy sụp đổ, sao dữ b ến quá , đó  

kém  n dịc ... N ữn  c ỗ n ư t ế đều c ẳn  san  đến, nếu nó  có san , đó 

là vọn  n ữ. 

Lúc ấy, N à  Đạ  Bồ Tát D  Lặc bạc  P ật: 

-   n  bạc  T ế T n! N ư La  t ườn  nó  “N   ệp làn , n   ệp dữ đều 

c ẳn  mất mát.
41
” Nếu có c ún  san   ây tạo n   ệp nặn , p ả  san  vào 

n à   òn   ọ  èn mọn, n  èo nàn tật n uyền, mạn  sốn  n ắn n ủ . Sau 

p át lòn  t n tạo  ìn  tượn  P ật, các tộ  báo này là còn p ả  c ịu  ay là 

c ẳn  c ịu? 

Đức P ật bảo N à  Bồ Tát D  Lặc: 



- Ôn  nay n  e kỹ, sẽ vì  n  nó . Nếu c ún  san  nào  ây các tộ  rồ , 

p át tâm tạo tượn  cầu x n sám  ố , quyết địn  tự dứt, t ề k  n  p ạm lạ , 

t ì tộ  tạo p ước đều được t êu d ệt. Nay ta vì  n  nêu rộn  v ệc này. 

- D  Lặc! V  n ư có n ườ  đờ  trước sẻn lận, do duyên cớ đó c ịu k ổ 

n  èo nàn, k  n  có của cả , t  ếu t ốn vật dùn , bỗn   ặp Tỳ k eo trước 

đó n ập địn , từ địn  vừa xuất, n ườ  k a l ền đem món ăn t ức uốn  dân  

lên cún  t  , n ườ  ấy t   rồ  k ỏ  k ổ n  èo nàn, p àm có cầu  ì, đều n ư ý 

muốn. D  Lặc! N   ệp ác đờ  trước và c ỗ mắc báo của n ườ  n  èo k a nay 

có còn c ăn ? 

N à  D  Lặc t ưa: 

-   n  bạc  T ế T n! N ờ cún  t ức ăn mà n   ệp ác cũ t ảy đều d ệt 

 ết, lìa  ẳn n  èo nàn và được   àu có, của cả  sun  túc. 

Đức P ật dạy rằn : 

- Bồ Tát D  Lặc! Đún  n ư  n  nó , nên b ết, n ườ  k a lạ  cũn  n ư 

vậy. N ờ tạo tượn  nên n ữn  n   ệp ác cũ  ết  ẳn k  n  còn, c ỗ đán  

c ịu báo đều c ẳn  c ịu nữa. 

- D  Lặc! N   ệp có ba t ứ
42
. Một là,   ện đờ  c ịu báo. Ha  là, đờ  sau 

c ịu báo. Ba là, n  ều đờ  về sau mớ  c ịu quả báo... Tron  ba loạ  n   ệp 

n ư vừa nêu trên, mỗ  n   ệp đều có Địn  và Bất địn . N ườ  có lòn  t n 

tạo  ìn  tượn  P ật, c ỉ có địn  n   ệp là tron    ện đờ  c ịu lãn   t p ần, 

n oà  ra c ẳn  c ịu n ữn  t ứ n   ệp k ác. 

    ấy, Bồ Tát D  Lặc bạc  rằn : 

-   n  bạc  T ế T n! N ư La  t ườn  nó : Có năm t ứ n   ệp rất là 

sâu nặn , quyết địn  đọa tạ  địa n ục v    án
43
. Đó là các tộ :   ết c a,  ại 

mẹ,   ết A La Hán, ác tâm làm c o t ân P ật ra máu, p á  òa  ợp Tăn . 

Nếu có c ún  san  trước tạo tộ  này, sau san  lòn  t n đố  vớ  Đức P ật và 

tạo  ìn  tượn , n ườ  này có còn đọa tạ  địa n ục  ay c ẳn  bị đọa? 

Đức P ật bảo N à  Bồ Tát D  Lặc: 

- Nay ta vì  n  nó  một t   dụ nữa: G ả n ư có n ườ , tay cầm cun  

mạn  ở   ữa rừn  cây, n ằm lên p  a trên bắn n ữn  lá cây, mũ  tên đ  suốt 

k  n  bị trở n ạ . Nếu có c ún  san   ây tộ  n  ịc  k a, sau tạo tượn  P ật, 



t àn  tâm sám  ố , được đức t n c ưa c ắc c ắn lắm, n ườ  ấy tưởn  mìn  

tộ  được n ẹ mỏn , t ì dù có đọa n ục c ăn  nữa cũn  l ền ra k ỏ , n ư mũ  

tên bắn đ  suốt k  n  n ừn , trườn   ợp n ườ  này lạ  cũn  n ư vậy... Lạ  

n ư Tỳ k eo, c ứn  T ần túc t  n , từ bờ bên này qua bên k a b ển quan  

cả bốn c âu k  n   ì n ăn n ạ . N ườ  k a cũn  t ế, do tộ  p ạm trước tạm 

đọa địa n ục, c ẳn  p ả  n   ệp trước có t ể làm n ạ . 

Bồ Tát D  Lặc lạ  bạc   ỏ  t ếp: 

-   n  bạc  T ế T n! C ư P ật N ư La  là t ân P áp tán , c ẳn  p ả  

là t ân t uộc về sắc tướn . Nếu lấy sắc tướn  làm t ân Đức P ật, t ì Tỳ 

k eo Nan Đà và C uyển Luân Vươn  lẽ ra là P ật. Bở  vì đều có đủ các 

tướn  tốt. N ư có c ún  san   oạ  p áp t ân P ật
44

, Pháp nói là phi pháp, 

p   p áp nó  là p áp, sau p át lòn  t n và tạo tượn  P ật, t ì tộ  nặn  này là 

cùn  t êu d ệt,  ay c ẳn  được d ệt? 

Đức P ật bảo N à  Bồ Tát D  Lặc: 

- Nếu c ún  san  nào p áp nó  là p   p áp, p   p áp nó  là p áp, c ỉ 

dùn  m ện  nó  mà k  n  p á k ến, sau san  t n ưa tạo  ìn  tượn  P ật, t ì 

n   ệp ác trước, c ỉ nơ    ện t ân bị c ịu báo n ẹ, c ẳn  đọa đườn  ác, son  

vớ  sốn  c ết c ưa   ả  t oát l ền. 

Bồ Tát D  Lặc lạ  t ưa  ỏ  t ếp: 

-   n  bạc  T ế T n! Nếu có n ườ  nào, trộm lấy n ữn  vật tron  bảo 

t áp P ật, trộm vật t ườn  trụ, trộm vật bốn p ươn  Tăn , vật   ện t ền 

Tăn , tự mìn  t êu dùn , đem c o n ườ  dùn , co  n ư của mìn . T ế T n 

t ườn  nó : “Dùn  vật lấy trộm từ tron  t áp P ật  ay vật của Tăn , tộ  ấy 

rất nặn .
45
” Vậy c ún  san  nào tạo tộ  ấy rồ  rất tự  ố  trác , k ở  lòn  tịn  

t n và tạo tượn  P ật, các  ạn  n ườ  đó tộ  được d ệt c ăn ? 

Đức P ật bảo N à  Bồ Tát D  Lặc: 

- Nếu c ún  san  nào từn  dùn  vật ấy, sau tự tỉn  xét  m lòn  t ẹn 

 ố , y số t ườn  bồ , t ề c ẳn  p ạm nữa, nay ta vì  n  nó  một v  dụ: N ư 

có n ườ  n  èo trước mắc n  ều nợ, bỗn   ặp của c ìm v  số vàn  n ọc, trả 

 ết nợ xon  vẫn còn dư lớn. N ườ  tạo tộ  k a lạ  cũn  n ư t ế, đền vật nọ 

rồ  lạ  tạo tượn  P ật, sẽ k ỏ  nạn k ổ, mã  được an vu . 

Bấy   ờ N à  đạ  Bồ Tát D  Lặc lạ  bạc   ỏ  P ật: 



-   n  bạc  T ế T n! N ư P ật từn  dạy “Ở tron  p áp P ật mà p ạm 

k   tộ 
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, c ẳn   ọ  là sốn .” Nếu lạ  có n ườ  p ạm tộ  đó rồ , p át tâm n ớ 

n  ĩ c n  đức c ư P ật và tạo  ìn  tượn , vậy t ì đố  tron    áo p áp của 

P ật được “sốn ” lạ  c ăn ? Lạ  tron  đờ  này,  oặc đờ  t ứ  a , t ứ ba, t ứ 

tư được c ứn  P áp c ăn ? 

Đức P ật bảo n à  Bồ Tát D  Lặc: 

- V  n ư có n ườ  t ân bị tró  cột, tay, c ân và cổ, nếu được cở  tró  

n ư c  m k ỏ  lướ , bay đ  tự do, v ệc k a t ế nào t ì n ườ  nọ cũn  vậy. 

Nếu p át lòn  t n, n ẫm n  ĩ về n ữn  c n  đức của P ật và tạo tượn  P ật, 

t ì các n   ệp c ướn  đều được t êu trừ, ở tron  san  tử mau được ra k ỏ , 

k  n  bị trở n ạ . D  Lặc nên b ết, có ba T ừa p áp
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 là T an  Văn t ừa, 

B c  C   P ật t ừa và P ật Đạ  t ừa, n ườ  tạo tượn  P ật tùy nơ  t ừa nào, 

k ở  n uyện ưa muốn, tức nơ  t ừa đó, được sự   ả  t oát. Nếu n ư c ỉ vì 

cầu t àn  P ật đạo, k  n  cầu báo k ác, t ì dầu c ướn  nặn  vẫn được mau 

d ệt, tuy tạ  san  tử n ưn  k  n  nạn k ổ, c o đến sẽ c ứn  V  t ượn  Bồ 

đề, được cõ  t an  tịn ; đủ các tướn  tốt, được cảm t ọ mạn , lâu dà  v  tận. 

 Bấy   ờ tron   ộ , có n ữn  n ườ  c ưa p át tâm Đạ  t ừa, đều san  

mố  n   , n  ĩ n ư t ế này: “Đức N ư La  ta về t uở quá k ứ có tạo tượn  

P ật  ay là k  n  tạo? G á mà có tạo, sao tuổ  t ọ N à  ở đầy n ữn  n ơ 

n ớp, c ẳn  được t an  tịn ?” 

 Vua Ba Tự Nặc nươn  oa  t ần P ật
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, l ền từ c ỗ n ồ , đứn  dậy 

c ấp tay quỳ t ẳn  bạc  P ật: 

-   n  bạc  Đức T ế T n! Con t ấy Đức N ư La  các căn tướn  tốt 

cũn  n ư   òn  tộc đều là đệ n ứt, lòn  con quyết địn  k  n  có c ỗ n   . 

N ưn  Đức N ư La  từn  có một lần, cây   ư đà la đâm t ủn  c ân N à . 

Lạ  có một lần Đề Bà Đạt Đa lăn đá văn  mản , c ân P ật c ảy máu. Trước 

đây có lúc N à  bảo có bện , c o mờ   ỳ Bà đ ều c ế t uốc tốt. Lạ  có một 

lần từn  n ức sau lưn . N à  bảo T n   ả Ma Ha Ca D ếp tụn  bảy pháp 

G ác p ần t ì c ỗ đau được trừ. Lạ  có một lần từn  bị đau n ức, sa  N à  A 

Nan đến n à Bà La M n tìm x n sữa bò. Trước đây có lần tạ  t  n Ta La, ba 

t án  an cư c ỉ ăn lúa n ựa. Lạ  từn  một lần k ất t ực c ẳn  được, bát 

k  n  trở về.
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” 

-   n  bạc  T ế T n! N ư T ế T n nó : “Nếu có n ườ  nào tạo  ìn  

tượn  P ật, t ì bao n   ệp c ướn  đều bị trừ d ệt, lìa n ữn  k ổ não, k  n  

các tật bện . Vậy Đức T ế T n tron  n ữn  k ếp xưa từn  có tạo tượn   ay 



là k  n  tạo. Nếu tron  quá k ứ N à  có tạo tượn , t ì nhân duyên nào, có 

n ữn  v ệc ấy?” 

Đức P ật bảo vua Ba Tư Nặc rằn : 

- Lón  n  e! Lón  n  e và k éo n ớ n  ĩ, sẽ vì Đạ  vươn  p ân b ệt 

  ả  nó . Hỡ  này Đạ  vươn  Ta về k ếp xưa vì cầu Bồ đề mà đã dùn  n ữn  

c âu n ọc quý   á,  ỗ t ơm C  ên đàn và v ệc sơn vẽ để tạo tượn  P ật, 

n  ều  ơn tất cả số c ún  Trờ  n ườ  tron   ộ    ện nay. Do p ước này nên 

dầu còn tron  vòn  lưu c uyển san  tử c ưa mê  oặc, n ưn  được t ọ t ân 

bền n ư k m cươn , c ẳn  t ể tổn  ư. 

 Lạ  này Đạ  vươn ! Ta n ớ quá k ứ các  v  lượn  k ếp, còn tron  

san  tử ta tạo tượn  P ật lúc đó ta còn t am,   ận, s  mê
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... V  lượn  p  ền 

não tươn  ưn  vớ  tâm, n ưn  ta c ưa từn  tron  k oản  một n ệm, vì tộ  

n   ệp mà bốn đạ  c ẳn  đ ều,  oặc là bị các quỷ t ần dựa n ập,  ay bị c út 

 t các c ứn  bện  k ổ, còn vật cần dùn  t ì k  n  t ứ nào mà c ẳn  đầy đủ, 

 uốn   ì n ày nay ta đã c ứn  đạo Bồ đề, lạ  còn có v ệc “bất n ư ý” sao? 

- Đạ  vươn ! Nếu ta t uở xưa từn  tạo tượn  P ật, nay có n   ệp tàn để 

c ịu báo đó, ta làm sao t àn  bức “V  úy t uyết” để rồ  nó  rằn  “Tạo tượn  

quyết địn  có t ể trừ  ết các n   ệp xấu ác?” 

- Đạ  vươn ! Ta t uở quá k ứ cấp   úp v  lượn  món ăn t ức uốn , 

t ền tà  c âu báu
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, làm sao đờ  nay k ất t ực c ẳn  được p ả  ăn mã mạc ? 

T oản  n ư n ày nay, v ệc đó có t ật, t ì ta làm sao tron  v  lượn  k n , 

n  ều các  k en n ợ  t   Ba la mật, nó  p ước bố t   trọn k  n   ư dố ? 

- Đạ  vươn ! Ta là một bực nó  c ơn, nó  t ật, bậc k  n  nó   ạt. Nếu 

ta k   dố  t ì độ được a ? 

- Đạ  vươn ! Từ lâu ta đã dứt  ết n   ệp ác, bỏ v ệc k ó bỏ, làm sự k ó 

làm, t ân mạn  được bỏ  àn  trăm n àn ức, đã tạo v  lượn   ìn  tượn  c ư 

P ật,  ố  cả  v  lượn  các tộ  n   ệp ác,  á mắc n ữn  v ệc bị t ươn , bịn  

k ổ, ăn dùn  lúa n ựa, đó  k át  ay sao? Nếu từn  được n ữn  quả báo t ù 

t ắn , nay lạ  lu  mất, lấy đâu k uyến tu các p ước làn  k a? 

- Này Đạ  vươn ! C ư P ật N ư La  là t ân t ườn   ằn , là t ân p áp 

tánh
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, vì độ c ún  san  mà   ện v ệc trên, c ẳn  p ả  t ật vậy. Bị t ươn  

bàn c ân, đau lưn , x n sữa, uốn  t uốc v.v... c o đến n ập đạ  N ết bàn, để 



xá lợ  mìn  p ân c  a các nơ , xây t áp v.v... Đều là p ươn  t ện  ay k éo 

của P ật, k  ến các c ún  san  t ấy tướn  n ư vậy. 

 Đạ  vươn ! Ta ở t ế   an   ện ra n ữn  v ệc bện   oạn n ư trên, mục 

đ c  muốn c o c ún  san  b ết rõ n   ệp báo c ẳn  mất, k  ến  ọ b ết sợ để 

dứt tộ  lỗ  tu các  ạn  làn , để rồ  sau đó, b ết t ân t ườn   ằn , b ết t ân 

p áp tán , t ọ mạn  v   ạn, cõ  nước t an  tịn . 

- Đạ  vươn ! C ư P ật N ư La  k  n   ề  ư vọn , t uần là đạ  b , tr  

tuệ k éo léo, c o nên có t ể đủ mọ  các  t ức t ị   ện n ư vậy. 

     đó vua Ba Tư Nặc n  e lờ  này rồ , mừn  vu  k ấp k ở , cùn  vớ  

v  lượn  trăm n àn c ún  san , đều p át đạo tâm V  t ượn  Bồ đề
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. 

Bấy   ờ, N à  đạ  Bồ Tát D  Lặc t ếp tục  ỏ  P ật: 

-   n  bạc  T ế T n! Có n ữn  n ườ  nữ ý c   n ỏ  ẹp, man  n  ều 

  en,   ận, k  n  bạc, s ểm dố ,   ận da  k  n  bỏ, man  ơn c ẳn  bá. Dẫu 

cầu Bồ đề, n ưn  k  n  mấy n ườ    ữ c   bền bỉ, t ườn  muốn mê  oặc 

tất cả mọ  n ườ , lạ  cũn  bị n ườ  lừa  ạt trở lạ 
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. 

-   n  bạc  T ế T n! Nếu n ườ  nữ này tạo  ìn  tượn  P ật, n ữn  

n   ệp n ư vậy được trừ d ệt c ăn ? Được làm một n ườ  b ết ơn, báo ơn 

c ăn ? Được đủ tr  tuệ, đạ  từ b  c ăn ? Vớ  sự sốn  c ết  ay c án lìa 

c ăn ? Trừ k   n uyện lực, n oà  ra có c ịu t ân nữ lạ  c ăn ? Có được n ư 

bà Cù Đàm D  và P ật mẫu là bà Ma G a p u n ân c ăn ? 

Đức P ật đáp lờ  Bồ Tát D  Lặc: 

- Nếu n ườ  nữ nào  ay tạo tượn  P ật, t ì  ẳn k  n  t ọ lạ  t ân p ụ 

nữ. G ả n ư t ọ t ân, t ì đó là bậc nữ lưu t n quý đệ n ứt  ơn  ết. N ưn  

các n ườ  nữ có năm t ứ đức, n ữn   ì n ườ  nữ tạo tượn  sẽ được,  ơn cả 

nữ   ớ . Năm đức là  ì? 

Một là: San  nở con cá . 

Hai là: Giòng dõi tôn quý. 

Ba là: Bẩm tán  tr n  lươn . 

Bốn là: T ể c ất tướn  mạo đẹp đẽ cả  a . 



Năm là: Dán  vẻ mỹ mãn. 

- Di Lặc! Tất cả n ườ  nữ có tám n ân duyên c o nên  ằn  c ịu t ân 

nữ n  ều đờ . T ế nào là tám? 

Một là: Yêu dấu t ân nữ. 

Ha  là: Ham đắm dục lạc của n ườ  p ụ nữ. 

Ba là: M ện  t ườn  k en n ợ  dun  c ất nữ n ơn. 

Bốn là: Lòn  k  n  n ay t ẳn , c e dấu v ệc làm. 

Năm là: C án nản c ồn  mìn . 

Sáu là: Cõ  lòn  nặn  trĩu n ớ đến n ườ  k ác. 

Bảy là: B ết n ườ  có ơn n ưn  mìn  bộ  n  ịc . 

Tám là: Tran  sức tà n ụy muốn n ườ  mê luyến. 

 Nếu  ay dứt  ẳn tám đ ều n ư t ế, tạo  ìn  tượn  P ật, mã  đến t àn  

P ật, t ườn  làm đàn  n . C ịu t ân nữ nữa là đ ều v  lý. 

- D  Lặc! Có bốn t ứ n ân duyên, k  ến n ữn  n ườ  nam c ịu t ân nữ 

n ơn. T ế nào là bốn?
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Một là: Dùn  t ến  n ườ  nữ k  n  cườ   ọ  P ật, c ư vị Bồ Tát, các vị 

T án  n ơn. 

Ha  là: Vớ  n ườ    ữ   ớ , đem lòn  c ê ba , nó  rằn  p ạm   ớ . 

Ba là: Ưa đ  nịn   ót dố   ạt n ườ  k ác. 

Bốn là: T ấy a   ơn mìn  tâm san   an    ét. 

 Nếu đàn  n  nào làm bốn v ệc trên, sau k   c ết rồ  ắt c ịu t ân nữ, 

lạ  p ả  trả  qua v  lượn  nỗ  k ổ tron  các n ã ác. Nếu p át lòn  t n sâu 

dày sám  ố  v ệc làm lúc trước và tạo tượn  P ật, các tộ  n ư trên đều bị t êu 

d ệt, rốt ráo c ẳn  còn c ịu t ân n ườ  nữ. 



- D  Lặc! Có bốn t ứ n ân duyên, k  ến n ữn  n ườ  nam c ịu t ân 

 uỳn  m n
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. N ữn   ì là bốn? 

Một là: Tàn  ạ   ìn  dán  n ườ  và súc sanh. 

Ha  là: Đố  vớ  Sa m n  ìn   ữ tịn    ớ  mà nổ  sân  ận c ế   ễu c ê 

bai. 

Ba là: Tìn  n  ều t am dục, cố tâm p ạm   ớ . 

Bốn là: Gần n ườ  p ạm   ớ , lạ  k uyên n ườ  p ạm. 

 Nếu n ườ  nam nào trước làm đ ều này, sau k ở  lòn  t n tạo  ìn  

tượn  P ật, mã  đến t àn  P ật c ẳn  c ịu báo đó, t ườn  làm đàn  n  các 

căn đầy đủ. 

 D  Lặc! Có bốn t ứ n   ệp  ay k  ến đàn  n  c ịu t ân  a   ìn 
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, 

t ấp  èn n ứt tron  tất cả mọ  n ườ . N ữn   ì là bốn? 

Một là: Loạn dâm n ơ n ớp ở c ốn t n n   êm. 

Ha  là: Vớ  t ân n ườ  nam mà đắm n  ễm bậy. 

Ba là: C  n  tự nơ  mìn  làm v ệc dâm dục. 

Bốn là: Mua bán nữ sắc c o n ữn  n ườ  k ác. 

 Nếu c ún  san  nào làm các v ệc ấy, rất tự trác  lỗ ,  ố  c ỗ p ạm 

trước, k ở  lòn  tịn  t n tạo tượn  P ật, mã  đến t àn  P ật, c ẳn  c ịu t ân 

ấy. 

 D  Lặc! Lạ  có bốn duyên k  ến n ữn  n ườ  nam, tâm  ọ t ườn  

san  á  dục của nữ
58
, t  c  n ườ  vớ  mìn  làm c uyện đàn  n . T ế nào là 

bốn? 

Một là: Hoặc n ờ,  oặc   ỡn bán  bổ n ườ  k ác. 

Ha  là: Ưa lố  p ục sức tran  đ ểm của nữ. 

Ba là: Làm c uyện dâm n ơ vớ  n ườ  nữ bà con. 

Bốn là: T ật k  n  đức tốt, vọn  n ận n ườ  lạy. 



 Do n ân duyên này k  ến n ữn  đàn  n  k ở  n ữn  p  ền não k ác 

b ệt n ư t ế. Nếu n ư ăn năn n ữn  lỗ  đã p ạm, c ẳn  tạo lỗ  mớ , tâm 

san  t n ưa tạo  ìn  tượn  P ật, tộ  k a đã d ệt tâm nọ cũn  dứt. 

 D  Lặc! Có năm t ứ bỏn xẻn
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  ay p á c ún  san . T ế nào là năm? 

Một là: Xẻn t ếc t  n ấp, c ỗ ở  ần  ũ . Do đây mà san  ở c ỗ đồn  

m n    u quạn . 

Ha  là: Xẻn t ếc n à cửa,   ên c á  để ở, sẽ làm sâu cổ,  ằn  ở n ữn  

c ỗ p ân t ểu     n ơ. 

Ba là: Xẻn t ếc sắc đẹp đoan c án , sẽ cảm  ìn  xấu c ẳn  n ư ý 

muốn. 

Bốn là: Xẻn t ếc của cả  sẵn có, sẽ bị n  èo nàn, áo cơm t  ếu  ụt. 

Năm là: Xẻn t ếc   áo p áp đã b ết, sẽ mắc n ữn  quả báo súc san , 

đần độn. 

 Nếu n ư ăn năn n   ệp trước của mìn  và tạo tượn  P ật, t ì sẽ lìa 

tâm bỏn xẻn trước đó, k  n  t ọ n ữn  báo n ư đã nó  trên! 

 D  Lặc! Lạ  có năm duyên làm c o c ún  san , san  c ỗ man d , ở 

c ốn b ên cươn 
60
,  oặc san  t ờ  kỳ k  n  có P ật P áp. T ế nào là năm? 

Một là: C ẳn  san  lòn  t n tron  sạc  đố  vớ  ruộn  làn  Tam Bảo. 

Ha  là: Trá  vớ  lẽ t ật, lệc  vớ  c án  lý, mà vọn  đ    áo   ớ . 

Ba là: C ẳn  đún  lý t ật mà dạy trao n ườ . 

Bốn là: P á  òa  ợp Tăn  k  ến t àn   a  bộ. 

Năm là: C o đến  t n ất p á  a  Tỳ k eo k  ến c ẳn   òa  ợp. 

 Dứt  ẳn n   ệp trên và tạo tượn  P ật, sẽ t ườn   ặp P ật, t ườn  

n  e p áp yếu. 

 D  Lặc! C ún  san  lạ  có năm t ứ n ân duyên t ườn  bị n  ều n ườ  

c án   ét xua đuổ , cả đến n ườ  t ân cũn  k  n  ưa  ặp
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. T ế nào là 

năm? 



Một là: Nó  lờ   a  lưỡ . 

Ha  là: Nó  lờ   un  ác. 

Ba là: N  ều sự tran  c ấp. 

Bốn là: N  ều sự   ận dỗ . 

Năm là: G ỏ  nó  bón  bẩy n ằm c ê ba  n ườ . 

 Sau nếu p át tâm tạo  ìn  tượn  P ật, ăn năn n   ệp cũ t ề k  n  tạo 

lạ , tộ  của n ườ  ấy đều được trừ d ệt, được cả mọ  n ườ  mến k n   ần  ũ . 

Tạ  sao vậy? Vì c ư P ật có v  lượn  v  b ên p ước đức t ù t ắn , v  

lượn  v  b ên tr  tuệ rộn  lớn, v  lượn  v  b ên tam muộ    ả  t oát
62
, đủ 

n ữn  p áp tán  c n  đức   ếm có. 

- C ư t  ện nam tử! G ả sử có n ườ  đem một tam t  ên đại thiên cõi 

nước n   ền t àn  bụ  n ỏ, lạ  n   ền bụ  ấy, mỗ  mỗ   ạt bụ  c  a bằn  con 

số bụ  n ỏ tron  một đạ  t  ên t ế   ớ , n ữn  số  ạt bụ  được n   ền   a 

tăn  bở  n ữn  quốc độ một cõ  đạ  t  ên n  ều b ết c ừn  nào. G ả n ư có 

n ườ  lấy  ạt bụ  n   ền, dùn  sức t ần t  n  đ  qua p ươn  Đ n , k oản  

một sát na vượt qua cõ  nước n  ều n ư số bụ  một cõ  đạ  t  ên đã được 

n   ền n ỏ (bằn  một p ần tỷ) sát na t ứ  a , sát na t ứ ba lạ  cũn  n ư vậy, 

n ườ  ấy đ  mã  lâu đến số k ếp n ư bụ  đã n   ền, rồ  bao sát na tron  mỗ  

mỗ  k ếp của mỗ  sát na, đều lướt qua k ỏ  cõ  nước n  ều n ư số bụ  được 

n   ền toàn cõ  đạ  t  ên,  ết số cõ  ấy bèn bỏ một bụ . N ườ  ấy trở lạ  lấy 

 ột bụ  k ác, lạ  qua p ươn  Đ n   ơn số cõ  đó bỏ một lần nữa, đến  ạt t ứ 

ba lạ   ơn lần trước, lần lượt n ư t ế, cứ  ập bộ  lên, c o đến  ết sạc  số bụ  

đã n   ền. 

 P ươn  Đ n  n ư t ế, p ươn  Nam, Tây, Bắc lạ  cũn  n ư vậy. 

N ữn  c ỗ bốn p ươn  n ườ  nọ đ  qua, tất cả cõ  nước n   ền t àn  bụ  

 ết. N ữn   ạt bụ  này tất cả c ún  san  cùn  n au t n  lườn  còn có t ể 

b ết, còn n ữn  c n  đức từn  p ần sợ  l n  nơ  t ân N ư La , c ẳn  t ể 

b ết được. Tạ  sao vậy? 

 N ữn  c n  đức mà c ư P ật đã có, đều v   ạn lượn  c ẳn  t ể n  ĩ 

bàn. 



 Các t  ện nam tử! G ả sử số n ườ  n  ều n ư bụ  n ỏ vừa được nêu 

trên bằn  Xá Lợ  P ật, bao n  êu tr  tuệ của n ữn  n ườ  đó, c ẳn  bằn  

một n ệm tr  của N ư La . Vì sao t ế? 

 Bở  vì N ư La  tron  mỗ  mỗ  n ệm, t ườn   ay xuất   ện c án  địn  

  ả  t oát, tổn  trì v.v...n  ều  ơn số bụ  được v  dụ trên, t ứ nào cũn  có v  

lượn  c n  đức t ù t ắn  vậy. 

 C n  đức t ù t ắn  của các Đức P ật, tất cả T an  Văn, tất cả Duyên 

G ác còn c ẳn  t ể b ết dan  tử để  ọ ! T ế nên n ườ  nào đức t n tron  

sạc  tạo  ìn  tượn  P ật, tất cả n   ệp c ướn  t ứ nào cũn  d ệt, được 

n ữn  c n  đức v  lượn  v  b ên, c o đến sẽ t àn  V  t ượn  Bồ đề, n ổ 

 ẳn k ổ não c o k ắp c ún  san . 

 Đức P ật nó  k n  này rồ , Bồ Tát D  Lặc và T  ên Đế T  c , vua Ưu 

Đà D ên và cả t ế   an Trờ , N ườ , Tu La, t ần Càn t át bà được n  e P ật 

dạy, tất cả mừn  rỡ, t n n ận vân  làm. 

HẾ  QUYỂN HẠ 

---o0o--- 

HẾ  

                                                 
1
 Cây Ba Lợ  C ất Đa La: Tên một   ốn  cây đạ  t ọ trên cõ  trờ  Đao Lợ  

dịc  là “Hươn  B ến T ọ.” N  ĩa là cây lớn có mù   ươn  n ạt n ào lan tỏa 

k ắp nơ . Cũn  có tên là “T  ên T ọ Vươn ” tức là c úa tể n ữn  loà  cây 

trên trờ . Cây này từ càn  lá đến  oa trá  đều t ơm p ức.T ân và tàn  cây rất 

rộn  c e p ủ cả một vùn  mên  m n . 
2
 Năm tướn  suy   ện: c ư T  ên trên trờ  Đao Lợ  vị nào có năm tướn  suy 

  ện ra, là đ ềm báo   ệu tuổ  t ọ đã sắp c ấm dứt. 

1. Hoa trên đầu  éo 

2. Y p ục n ơ n ớp 

3. Đổ mồ     nác  

4. Thân hình hôi hám 

5.    n  ưa n ồ  trên tòa. Mỗ  k   năm tướn  ấy   ện, là đ ềm báo trước vị 

trờ  ấy sau k   mạn  c un  sẽ bị đọa lạc. 
3
 Nơ  P ật đã ở trước đây: Tức là Tịn  xá  ỳ Hoàn, cũn   ọ  là Tịn  xá  ỳ 

V ên, tọa lạc tạ  n oạ    t ủ đ  nước Xá Vệ, dướ  t ờ  ca  trị của vua Ba Tư 

Nặc. Tịn  xá này do trưởn    ả Cấp C  Độc xây cất để dân  cún  Đức P ật 



                                                                                                                                                 

và T án  C ún . Sử l ệu     rằn  Đức P ật ở nơ  đây tron  25 năm. 1250 vị 

đạ  đệ tử mà các k n  t ườn  nêu cũn  t ườn  ở Tịn  xá này. Tịn  xá  ỳ 

Hoàn rất rộn  lớn, yên tĩn , mát mẻ các bực vua, quan, trưởn    ả t ườn  

tớ  lu  n  e p áp, cún  dườn  Đức P ật và T án  C ún . 
4
 “G ả sử n ữn  n ườ  t  n  m n  tron  đờ ”: N ữn  n ười thông minh 

tron  đờ , t uật n ữ t ườn   ọ  là  ạn  “T ể tr  b ện t  n ”, tức  ạn  n ườ  

có tà  b ện bác các sự v ệc t ế   an, n ư các n à luận sư, luật sư, các n à 

tr ết  ọc, văn  ọc, k oa  ọc, toán  ọc...  ể cả n ữn  n à mỹ t uật n ư đ êu 

k ắc,  ộ   ọa, c  êm t n , địa lý, lịc  số v.v... Họ c ỉ có cá  tr  t  n  m n  

  ểu b ết v ệc đờ , bở   ọ k  n  t n  oặc k  n  tu t eo P ật P áp, nên 

k  n  k ế  ợp vớ  “lậu tận tr ” là cá  tr  tuệ xuất t ế    an, c o nên  ọ   ạn  

n ườ  trên là t  n  m n  t ế   an. 
5
 Thiên t ần Tỳ T ủ Yết Ma: Tân dịc  là Tỳ T ập P ược Yết Ma, vị này là 

bề t   của trờ  Đế T  c , có k ả năn  b ến  óa và làm ra các vật, các n  ề 

k éo lạ. T ần này co  về p ần k ến trúc. Tỳ T ủ Yết Ma, Hoa dịc  là 

“C ủn  c ủn  c n  n   ệp” n  ĩa là: C ủ về các t ứ n  ề n   ệp. Sác  

Huyền Ứn  âm n  ĩa quyển 25     “Trờ  Tỳ T ủ Yết Ma Trun  Hoa dịc  là 

“c ủn  c ủn  c n  n   ệp.” Ở Ấn Độ, n ườ  làm n  ề mỹ t uật p ần n  ều 

tế tự vị T ần này. 
6
 Gỗ t uần C  ên đàn: C  ên đàn là một loạ   ỗ quý, có lẽ quý n ất tron  các 

loạ   ỗ. Vừa cứn  c ắc, vừa t ơm nức, k  n  có mù  t ơm nào sán  kịp. Gỗ 

này mọc ở xứ Ấn Độ. Trun  Hoa và V ệt Nam k  n  có. Tron  k n  T ủ 

Lăn  N   êm có đoạn nó : “Đốt một lò  ươn   ỗ C  ên đàn, mù  t ơm của 

nó lan cả t àn  T ất La P  ệt. N ư vậy đủ b ết t ơm đến mức nào.” 
7
 N ồ  k ết   à p u: Tức là n ồ  tréo  a  c ân lên n au, n ư tượn  Đức P ật 

n ồ  mà ta t ườn  t ấy. T ế n ồ  này còn  ọ  là L ên Hoa tọa, t ế n ồ  này 

rất vữn , có t ể n ồ  một t ờ    an dà . N ườ  tu t  ền địn  t ườn  tập n ồ  

k ết già. 
8
 C ắc  ơ    ốn  P ật: “(Ưn  t  ểu tợ P ật). T ần Tỳ T ủ Yết Ma là “Tổ 

sư” của n  ề đ êu k ắc, n ưn   n  tự n  ĩ rằn  nếu  n  có tạo ra tượn  

P ật, cũn  c ỉ  ơ    ốn  p ần nào mà t   . Vì t ân P ật có 32 tướn  tốt, 80 

vẻ đẹp, mỗ  tướn , mỗ  vẻ lạ  có v  số vẻ đẹp k ác. Vẻ đẹp nào cũn  có án  

sán  lấp lán , v  d ệu tuyệt vờ , t ì tượn  vàn , tượn   ỗ, tượn  đá làm sao 

sán  bằn , do đó mà  n  n  ĩ rằn  c ỉ có t ể   ốn  P ật c út  t. T  ên t ần 

Tỳ T ủ Yếm Ma còn tự lượn  sức mìn  n ư t ế, n ườ  trần   an làm sao tạc 

nổ  tượn  Đức N ư La ? 
9
 Soạn lựa  ỗ t ơm, va  tự k  ên  vác: (Tuyển trạc   ươn  mộc, k ên tự  à 

p ụ). Gỗ t ơm là  ỗ C  ên đàn n ư các tay t ợ đề n  ị. N à vua vào k o 

c ọn lựa  ỗ t ơm và kê va  vào k  ên  vác vớ  các quan quân, k  ên  một 



                                                                                                                                                 

khúc  ỗ bề dà   ơn ba mét, rất là nặn  nề. Hàn  độn  trên đây c o t ấy, t ờ  

xưa n ữn  bậc m n  quân t n sùn  P ật p áp rất là tột bực. Trên cươn  vị 

n    cao cực p ẩm, quyền uy bực n ứt, vậy mà c ẳn  kể t ân mìn ,  ạ t ấp 

mìn  xuốn  để cùn  mọ  n ườ  vun bồ  p ước đức. Vua c úa n ày nay mấy 

a  đã làm n ư t ế? 
10

 “P ạm Vươn  có t ể sán  tạo t ế   an”. P ạm Vươn  là một tên  ọ  k ác 

của dan  từ Đạ  P ạm T  ên Vươn , là vị c ủ tể cõ  trờ  Đạ  P ạm ở Sơ 

t  ền t uộc Sắc   ớ . N ưn  dan  từ P ạm Vươn  cũn  là dan  từ c un , để 

 ọ  c ư T  ên Sắc   ớ  ( ồm 18 cõ  Trờ ). 

Tron  k n  đây nó : “Có n ữn  n oạ  đạo t ườn  tuyên bố rằn  P ạm 

Vươn  có t ể sán  tạo t ế   an.” T ế t ì, c ữ P ạm Vươn  ở đây c ỉ c o 

P ạm T  ên n oạ  đạo. Sác  Hàn  Sự Sao, ở cuố  quyển 4 có nêu mườ  t ứ 

n oạ  đạo, tron  có n oạ  đạo nó : “P ạm T  ên là n uyên n ân san  ra vũ 

trụ, c ấp P ạm T  ên là “tạo vật c ủ.” Hạn  này có ba: 1. P ạm T  ên t eo 

quan đ ểm các luận sư P ệ Đà. 2. P ạm T  ên t eo quan n ệm các luận sư 

p á  P ệ Nữu (Tỳ Nữu Noa v snu). 3. P ạm T  ên t eo quan n ệm các luận 

sư p á  t ờ Na Hê T ủ La. Luận sư p á  P ệ Đà c o rằn  P ạm T  ên do 

trờ  Na La D ên san  ra. Luận sư t ờ Ma  ê T ủ la c o rằn  P ạm T  ên là 

Ứn  t ân của trờ  Ma Hê T ủ La. 
11

 Ưu Lâu Tần Loa Ca D ếp, G à Da D ếp, Na Đề Ca D ếp: Ba vị này là an  

em t eo đạo Bà La M n t ờ lửa. N ườ  an  cả là Ưu Lâu Tần Loa có 500 đệ 

tử. G à Da và Na Đề mỗ  n ườ  an  có 250 đệ tử cộn  c un  là 1.000. Sau 

k   được Đức P ật  óa độ, ba an  em đem tất cả đồ c ún  quy y t eo P ật. 

1.000 vị này t ườn  đ  c un , t ườn  ở c un  vớ  P ật, từ Trúc Lâm Tịn  

xá ở nước Ma   ệt Đà, do vua Tần Bà Sa La xây dựn  cún  dườn  c o đến 

đạ  Tịn  xá  ỳ Hoàn ở nước Xá Vệ, do  n  Cấp C  Độc xây dựn . Còn 

N à  Ma Ha Ca D ếp, vị đạ  đệ tử đứn  đầu của P ật, là n oà  số ba an  em 

 n  Ca D ếp nó  trên. N à  Ca D ếp k   c ưa xuất   a, N à  là một dan  sĩ 

lỗ  lạc và là một n à   àu có n ứt n ì ở t àn  Vươn  Xá. 
12

 Có t ể ở   áo p áp của ta c ưa d ệt trở lạ : G áo p áp của P ật truyền bá 

tron  t ế   an, cổ n ân t ườn  c  a làm ba t ờ  kỳ: 

a.  C án  p áp 500 năm. 

b. Tượn  p áp 1.000 năm. 

c.  Mạt p áp 5.000 (có c ỗ nó  10.000 năm). 

Cộn  c un  ba t ờ  kỳ n ư t ế là sáu n àn rưỡ  năm,  ay 11.500 năm. 

Tron  k oản  t ờ    an sáu n àn rưỡ  năm sau P ật n ập N ết Bàn trở lạ , 

 ọ  là “t ờ    an   áo p áp của P ật c ưa d ệt trở lạ .” 
13

 N u t uận n ẫn: N u t uận là Tâm n u, tr  t uận. Đố  vớ  lý t ật tướn  

tâm k  n  trá , k  n  n  ịc , c o nên  ọ  là N u t uận. Hay an trụ nơ  vị 



                                                                                                                                                 

t ứ của mìn  nên  ọ  là N ân.   n  Duy Ma Cật nơ  P ẩm “Cún  Dườn ” 

nó : “N  e p áp n ư vậy được N u t uận n ẫn.” 

N u t uận n ẫn lạ  là một tron  ba p áp n ẫn được nó  tron  k n  V  

Lượn  T ọ P ật, Ba P áp n ẫn đó là: Âm  ướn  n ẫn, N u t uận n ẫn và 

V  san  p áp n ẫn. Ba p áp n ẫn này ý n  ĩa rất sâu xa, ở đây c ỉ x n lược 

nêu vậy. 
14

 “C ỉ trừ một n   ệp mà   ện t ân c ịu…”: C   t ết này c o c ún  ta b ết: 

vua Ưu Đà D ên t ân mắc n   ệp báo. Vậy n   ệp báo  ì? C ắc c ắn là 

n   ệp báo nó  n ọn   oặc nó  đớt. Sở dĩ mắc quả báo này, là do đờ  trước 

 n  đã dùn  lờ  nó  ác, c ê ba  n ạo bán  T án  n ơn nào đó, c o nên   ện 

t ân mắc báo n ư t ế. 
15

 “N ay k   sau đó các vua nước lớn n ư vua A Xà T ế v.v...”: Đoạn văn 

này c o t ấy rằn , vua Ưu Đà D ên tạo tượn  vào lúc vua A Xà T ế đã quy 

y Tam Bảo, tức là và  ba t án  trước k   Đức P ật N ết Bàn (k n  N ết Bàn). 

Tron  k n  Địa Tạn , nơ  p ẩm “Xưn  dan    ệu c ư P ật.” Đức P ật cũn  

có nó  “Ta  ần N ết Bàn” (n   tức N ết Bàn.) 
16

 “Đức N ư La  đã vì mẹ d ễn nó  k n   ì? D ễn nó  k n  Địa Tạn . Đây là 

một c   t ết l ên quan đến k n  Địa Tạn . C o t ấy k n  Địa Tạn  được Đức 

P ật nó  tron  lúc N à   ần N ết Bàn. Do đây mà b ết, k n  Địa Tạn  t uật 

lạ  n ữn  đ ều Đức P ật d ễn nó  tạ  T  ên cun , k n  này t uật lạ  n ữn  

d ễn b ến k   Đức P ật vắn  bón  và sau k   P ật từ trên Trờ  Đao Lợ  trở 

xuốn  t ế   an. 
17

 Hưởn  lạc t ú Trờ : Lạc t ú cõ  Trờ  k  n  nằm n oà  năm món dục lạc, 

đó là: Của cả , sắc đẹp, dan  dự, ăn mặc, n ủ n  ỉ. Tuy vậy, c ư T  ên đó 

 óa san , c o nên cun  đ ện, n à cửa để ở, y p ục, món ăn, t ức uốn  v.v... 

cũn  đều tùy p ần p ước báo của mỗ  n ườ  mà tự n  ên  óa san , k  n  

p ả  tạo tác, xây dựn  mớ  có n ư loà  n ườ  ở t ế   an. Tuổ  t ọ, mạn  

sốn  của c ư T  ên lạ  lâu  ấp trăm n àn lần tuổ  t ọ của n ườ  t ế   an 

  ện tạ , và năm món dục lạc cũn  tuyệt vờ   ơn n ườ  trần   an, c o nên 

c ư T  ên t a  ồ  ưởn  t ụ k  n  b ết c án n án, do đó mà quên tu tập tr  

tuệ V  lậu xuất t ế   an. 
18

 “Các n ườ  p  ền não rất nặn ”. N ườ  ở trần   an do tu bố t  , cún  

dườn , sau k   mện  c un , có  a  con đườn  để  ọ san  đến. Một là, san  

lên cõ  trờ  Dục   ớ   oặc Sắc   ớ . Ha  là, san  lạ  tron  loà  n ườ  làm bực 

trưởn    ả, vua c úa, quan quyền. San  lên cõ  trờ , dù  ưởn  vu  v  d ệu 

n ưn  cộ   ốc p  ền não, vận sẵn có đủ và Tùy p  ền não vẫn còn dày đặc. 

Cộ   ốc p  ền não là: T am, Sân, S , Mạn, N   . Tùy p  ền não là: P ẫn, 

 ận, p ú, não, tật, xan, cuốn , s ễm,  ạ , k êu v.v... Do đó Đức P ật k uyến 

cáo “P  ền não rất nặn .” 
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 A Tu La: Dịc  là k  n  đoan c án . Có n  ĩa là dun  mạo xấu x , còn  ọ  

là “k  n  có rượu.” Quả báo của loà  này k  n  có rượu để uốn . Tân dịc  

là A Tố Lạc, là  ạn  p   T  ên, ý n  ĩa ở c ỗ quả báo loà  này   ốn  n ư 

trờ  son  c ẳn  p ả  trờ . A Tu La t uộc loà  t ần, t ườn  cùn  Đế T  c  

c  ến đấu. A Tu La là một n ả tron  sáu n ả, (lục đạo), một c ún  tron  tám 

c ún  mà các k n  t ườn  nêu. N ữn  c ún  san  tạo cá  n ân bố t   n ưn  

n  ều sân  ận, n  ều n ã mạn, n  ều n    n ờ, sau san  tron  loà  này. Cun  

đ ện của A Tu La t ườn  ẩn sâu tron  lòn  nú  lớn trên mặt đất. Lưn  c ừn  

núi Tu Di, các  đản  nú  1.000 do tuần cun  đ ện của vua A Tu La là Tỳ Ma 

C ất Đa La cư trú tạ  đó. 
20

 “Xá C ỉ p u n ơn”: Xá C ỉ n  ĩa là đán  yêu. Xá C ỉ là tên bà p u n ơn 

của Trờ  Đế T  c , n ơn tên của Đế T  c  mà đặt là Xá C ỉ Bát Đế. Xá  C ỉ 

vốn là con  á  của A Tu La. Đàn  n  của A Tu La t ì xấu x , n ườ  nữ của 

A Tu La lạ  rất đẹp đẽ. A Tu La vươn  t ườn  c  ến đấu vớ  T  ên c ún , 

n ưn  con  á  của vua A Tu La n an sắc k uyn  t àn , nên T  ên Đế T  c  

vẫn cứ cướ  c  này làm vợ. Câu c uyện p u n ơn Xá C ỉ vì cớ   en tức xú  

c a  ây  ấn, làm c o t ên A G à Bà v  cớ bị n ờ n ư tron  k n  đây nó , 

c uyện ấy  ơ  dà  dòn , k  n  t ể t uật  ết ra đây. 

T ì ra, n ườ  dướ  trần   an  ơn t ua k ện cáo, c  ến tran  c ém   ết, v ệc 

ấy đã đàn . C ư T  ên cõ  trờ  cũn    en tươn  đố kỵ, đán  đấm sát  ạ , 

 ây ra bao n  êu cản  “độn  trờ ”! 
21

 Bốn sức T ần túc: Tức tứ T ần túc  ay tứ N ư ý túc. Đây là bốn món  ay 

là bốn  ạn  p ẩm được tu tron  37 p ẩm Trợ đạo. Tứ t ần túc là bốn năn  

lực của t  ền địn . T ần là n  ĩa l n  d ệu. Túc là n  ĩa nươn  vào, vì 

nươn  nơ  sức t  ền địn , san  ra năn  lực của t ân, tức sử dụn  t ân t eo ý 

muốn, tâm n ư ý muốn. Bốn t ần túc  ồm có: 1. Dục t ần túc  ay Dục n ư 

ý túc. 2. Cần t ần túc  ay T n  Tấn n ư ý túc. 3. Tâm t ần túc  ay N ứt tâm 

n ư ý túc. 4. Quán t ần túc  ay Quán n ư ý túc. Gọ  một các  c un  c un  

t ì bốn t ần túc tức sáu t  n : T  ên n ãn t  n , T  ên n ĩ t  n , T a tâm 

t  n , Túc mạn  t  n , T ần túc t  n , Lậu tận t  n . Dan  từ này các 

k n  đã   ả  rất n  ều, nơ  đây c ỉ lược nêu, x n   ảm bớt p ần   ả  rộn . 
22

 “Gan  tỵ” là n  ĩa của  a  c ữ tật đố. T ấy n ườ  k ác có tà  đức, có 

n an sắc, của cả , có t ế lực  ơn mìn  rồ  k  n  ưa t  c   ọ, k  n  muốn 

 ọ  ơn mìn , ấy là  an  (tật). T ấy kẻ k ác có n an sắc, có dan  dự rồ  

k  n  ưa t  c , k  n  ưa n ư t ế  ọ  là tỵ, là   ét (đố). Cá tán  này vốn từ 

 ốc t am mà ra. N ưn  c ữ t am c ỉ c o tư tưởn ,  àn  độn  c  ếm đoạt sở 

 ữu, n ưn  k  n  ước muốn n ữn   ì n ườ  k ác  ơn mìn . T am là một 

món độc tron  ba độc, là p  ền não  ốc. Tật đố là một tron  mườ  món tùy 



                                                                                                                                                 

p  ền não bực t ượn . Tùy p  ền não có tất cả là  a  mươ  món (lược). Tùy 

p  ền não bực t ượn  có mườ  món n ư đã   ả  ở trước. 
23

 “Các Đức N ư La  san  tron  loà  n ườ ”: Các Đức P ật t ị   ện san    ữ 

n ân  loạ  tu  àn  t àn  bực C án    ác, c uyển P áp luân và n ập N ết 

Bàn v.v... Đều có n ữn  n uyên do sâu sắc c án  đán . Đạ  để n ữn  

n uyên do ấy là: 

1. Loà  n ườ  có đủ trạn  t á  k ổ vu , một k   t ức tỉn  c ân k ổ, cầu vu  

p át tâm tu  àn , lạ  mau có kết quả  ơn c ư T  ên, c ư T ần. 

2. C ư P ật san  tron  loà  n ườ , c o nên sau k   N ết Bàn mớ  lưu Xá Lợ  

c o n ân   an, t  ện t ượn , Lon  cun . Vì nếu san  nơ  T  ên cun  là do 

 óa san , nên k   t ị tịc  cũn  sẽ  ồn d ệt, k  n  có Xá lợ  để lạ  c o đờ . 

3. Nếu san  nơ  T  ên cun , Lon  cun , con n ườ  sẽ k  n   ay b ết, nên 

k  n  t ể tu  àn  t eo P ật. 

4. T ị   ện   ữa loà  n ườ  có c a mẹ, vợ con n ằm k  c  lệ con n ườ , nếu 

no  t eo N à  tu  àn , tức có t ể được   ả  t oát n ư N à . 
24

 “Tron  k oản  c ớp mắt đã đến cõ  D êm P ù Đề”: câu này c ỉ c o sức 

T ần túc t  n  của T n   ả Đạ  Mục   ền L ên. Trước đây   ả  sơ về tứ 

T ần túc tron  đó có T ần túc t  n . Ở đoạn này c o t ấy sức T ần túc của 

n à  Mục L ên. Từ cun  trờ  Đao Lợ  (trên đỉn  nú  Tu D  trở xuốn  đến 

mặt đất này, có t ể xa trên 400 n àn cây số t eo k oa  ọc, từ mặt đất lên 

cun  trăn  là 385.000 cây số, vậy mà T n   ả Đạ  Mục   ền L ên tron  

k oản  c ớp mắt đã xuốn  mặt đất. Ô ! T ần t  n  tr  tuệ của T án  n ân 

c ẳn  t ể suy lườn . T ật ra, T ần túc t  n  của n à  Mục L ên còn  ơn t ế 

nữa, k  n  p ả  c ỉ c ừn  đó. 
25

 Trước  ết  ọ n óm tạ  t àn  Vươn  Xá: Đây ta có t ể  ìn  dun  cổ t àn  

Tăn  G à T    ẳn là rộn  rã  bao la, mớ  có t ể dun  nạp một số lớn n ườ  

n  ều n ư b ển rộn ,  ồm  t n ất bốn  oặc năm nước, từ  ạng vua quan cho 

đến t ứ dân. N ư vậy, đây quả là một cuộc n   n  đón c ưa  ề có tron  

n ân loạ , kể về trước đó và lúc sau này. T ế mớ  b ết Đức N ư La , là đấn  

“Trờ  tron  Trờ ”, đấn  “T án  tron  T án .” Là đấn  đưa đườn  c o cả 

trờ , n ườ , là đấn  c a làn  của cả mu n loà . T ếc rằn  n ày nay n ân loạ  

k  n  được d ễm p úc c ứn  k ến và n   n  đón N à  n ư xưa. 
26

 Cùn  vớ  bốn c ún : Bốn c ún  ở đây t uộc bên c ún  N . Đó là: Tỳ 

k eo n , T ức xoa ma na, Sa d  n  và Cận sự nữ. Dan  từ bốn c ún  n uyên 

c ỉ c o bốn bộ đệ tử xuất   a, tạ    a của đạo P ật,  ồm có: C ún  Tỳ k eo, 

c ún  Tỳ k eo N , c ún  Cư sĩ nam, Cư sĩ nữ. Nếu kể t êm c ún  T ức xoa 

ma na, c ún  Sa d , c ún  Sa d  N  nữa sẽ t àn  bảy c ún . N ưn  c ún  

Sa d  n  ếp về Tỳ k eo, C ún  T ức xoa và Sa d  N  n  ếp về Tỳ k eo N . 



                                                                                                                                                 

C o nên nó   ọn lạ  còn 4 c ún . Văn trên nó  bốn c ún  là bốn c ún  t uộc 

bên Ni. 

Đoạn trước có nêu dan  từ bốn c ún  và cũn  kể rõ t àn  p ần bốn c ún  

xuất   a, tạ    a. 
27

 Bốn độ  b n   ùn : Tức bốn t ứ b n  c ủn : B n  l n  đ  bộ, b n  l n  đ  

n ựa, b n  l n  đ  xe, b n  l n  cỡ  vo . N ày xưa, mỗ  k   các nước có c  ến 

tran , các vua, quan t ườn  sử dụn  bốn loạ  b n  c ủn  này. 

Quan  cản  vua c úa quân b n  các nước, cùn  v  số n ân dân c en c úc 

n au n  ên  đón Đức P ật, quả là một quan  cản  c ưa a  t ấy. Đây có lẽ 

Đức P ật tạo một cơ  ộ  để c ún  san  được cún  dườn  N à  một lần cuố , 

trước k   N à  N ết Bàn. Do căn làn  này mà n ườ  trần t ế sẽ  ưởn  p ước 

báu Trờ , N ườ , được  ặp c ư P ật, được các Đức P ật độ t oát nơ  đờ  vị 

lai. 
28

 Trờ  P ạm T ế: Dan  từ này  ọ  c un  các cõ  trờ  t uộc Sắc   ớ , từ Sơ 

t  ền đến Tứ t  ền,  ồm có 18 cõ  trờ . N ữn  c ún  san  đã lìa tìn  dục, 

t àn  tựu P ạm  ạn , s n  lên các cõ  trờ  này. Được san  về các cõ  này 

đều do  óa san , t ân lượn  rất lớn, tuổ  t ọ rất dà , c o nên các k n  

t ườn   ọ  là Trườn  t ọ t  ện. Tuy t ọ mạn  dà  lâu n ưn  một k   p ước 

báo đã mãn, sức địn  đã  ết p ả   ạ san  cõ  trờ  Dục   ớ ,  oặc san  xuốn  

t ế   an để t ọ quả báo. Bở  vậy Đức P ật vẫn  ọ  các Trờ  Trườn  t ọ là 

một nạn tron  tám nạn, trừ c ư Bồ Tát và các T án    ả tron  T an  Văn 

t ừa. Mườ  tám cõ  trờ  Sắc   ớ  các k n  t ườn  nó  x n m ễn tr c  t uật nơ  

đây. 
29

 Cùn  vớ  đ n  đảo c ư T  ên các trờ : Câu này một lần nữa xác địn , c ư 

Thiên 18 cõ  trờ  Sắc   ớ  xuốn  rất đ n  đảo t ễn đưa Đức P ật, sự đ n  

đảo ấy dườn  n ư số cát s n  Hằn . Ở đoạn văn sau cũn  nó  “Các vị T  ên 

c ún  cõ  trờ  Tịn  Cư c ật cả  ư k  n .” Cõ  trờ  Tịn  Cư t uộc Tứ t  ên 

T  ên. R ên  trờ  Tịn  Cư mà đã c ật cả  ư k  n ,  uốn  c   các trờ  k ác. 

Đủ t ấy cuộc  ộ  k ến   ữa trờ  và n ườ , đ n  đảo đến số v  lượn  v  b ên 

k  n  sao t n  kể. Đức P ật lạ  dùn  t ần lực k  ến ra năm đ ều  y  ữu để 

cuộc  ộ  k ến này  oàn toàn t an  tịn . 

Văn trước có nó : “Do t ần lực P ật c o nên cõ  D êm P ù Đề có năm đ ều 

  ếm có” năm đ ều đã được trìn  bày vừa qua. Do năm đ ều mà cuộc  ộ  

k ến   ữa c ư T  ên và loà  n ườ  d ễn ra tron  sự t an  tịn  và T án  

t  ện. Nếu P ật k  n  dùn  t ần lực k  ến có năm đ ều n ư t ế, t ì c ư 

Thiên k  n  c ịu nổ  cản  sắc, mù  vị bất tịn  của t ế   an, và kẻ nam, 

n ườ  nữ t ấy dun  sắc tuyệt đẹp của c ư T  ên nam, nữ, n ườ  trần   an sẽ 

san  tư tưởn  dục n  ễm, k  ến c ư T  ên độn  tâm và k  n  bằn  lòn . 



                                                                                                                                                 

Văn k n  trên đây d ễn lạ  một cản  tượn  t ần t ên tuyệt vờ . V  lượn  

 ằn   à sa c ư T  ên, đem n ữn   ì quý   á n ứt cõ  trờ , cún  dườn  Đức 

P ật, n ườ  trần   an cũn  đem các món quý n ất dân  cún  đức N ư La . 

Đủ c o t ấy Đức P ật là đấn  Ứn  Cún , đấn  C án  B ến Tr , đấn  V  

T ượn  Sĩ, đấn  Đ ều n ự Trượn  p u, đấn  T  ên N ơn Sư v.v... Vậy mà 

 àn  n oạ  đạo s  mê tà k ếp, từ xưa đến nay, c o rằn  Đức P ật k  n  bằn  

các  ạn  trờ  t ần của  ọ. Nếu được đọc đến k n  tâm tán đởm, k óc  ận 

c o sự u tố  của mìn  từ trước đến nay.   n  n uyện oa  t ần của P ật k  ến 

 ọ được xem, được b ết n ữn  sự v ệc này. 
30

 “Đồ c ún  n oạ  đạo... quy y lễ k n ”: Đến đây c ún  ta có t ể trực n ận 

p ần nào t âm ý của P ật, k   N à  lên cun  trờ  nó  p áp. Vì làm lợ   c  

c o c ư T  ên, vì t êm lòn  k át n ưỡn  c o n ườ  đờ , vì làm c o n oạ  

đạo tà k ến t ấy rõ sức đạ  oa  t ần của P ật, mà p ả  bỏ tà về c án , c o 

nên Đức P ật t ị   ện n ữn  năn  lực c ẳn  t ể n  ĩ bàn n ư t ế. N ày xưa 

kẻ n oạ  đạo t ấy được oa  t ần của P ật mà p át tâm quy y lễ k n . N ày 

nay tuy P ật đã N ết Bàn n ưn  p áp t ân P ật vẫn là t ườn  trụ bất b ến. 

Hàn  n oạ  đạo một p en được xem n  e đ ều này, cũn  nên p á bỏ c ấp 

trước sa  lầm, cả  tà quy c án , để k ỏ  p ụ lòn  đạ  Từ B  của P ật, p ụ 

tán  l n  sẵn có của mìn . 
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 “Tỳ k eo n  L ên Hoa Sắc tự b ến t ân mìn  làm C uyển luân vươn ”: 

Câu này c o ta t ấy N  L ên Hoa Sắc t ần t  n  k ó lườn . L ên Hoa Sắc 

  ện t ần b ến tướn  n ư t ế, c ẳn  p ả  bản ý của bà muốn vậy. Bở  vì bà 

là một bậc đã t  n  đạt tạn  p áp của c ư P ật, lẽ đâu bà lạ  k  n  b ết 

n ữn  v ệc nên làm nên trán , để p ả  bị quở trác  của P ật ư? C ẳn  qua 

bà muốn t ị   ện để làm m  p ạm c o N  c ún  đờ  sau đó t   . N ày nay 

N    ớ  đã có n ườ  đò   ỏ  “Tăn  N  bìn  quyền.” Sự đò   ỏ  ấy t ật buồn 

cườ . Sức t ần b ến n ư N  L ên Hoa Sắc, muốn lất lướt Tăn    ớ  còn bị 

P ật quở nặn ,  uốn  kẻ dun  t ườn  mà mon  vượt bực  ay sao? Hãy xem 

m  p ạm N  L ên Hoa Sắc mà bớt cầu cao, đò   ỏ  rắc rố . 
32

 “Vua Ưu Đà D ên đầu độ  tượn  P ật”: T ật là một v ệc làm v  cùn  cảm 

độn , t êu b ểu tấm lòn  t àn  k n  tột độ. Tuy k n  văn nó  n ư vậy, n ưn  

k  n   ẳn là vua độ  tượn  trên đầu. Có t ể n à vua sa  vệ sĩ k  ên  tượn  

lên va , còn mìn  t ì cú  đầu đ  dướ  p o tượn  đến trước đức P ật. Vì p o 

tượn  cao 3m  oặc  ơn nữa, ắt nặn  nề, làm sao n à vua độ  lên c o nổ . 

Cũn  có t ể, do t ần lực của P ật, k  ến c o p o tượn  n ẹ lạ  để vua độ  

lên c ăn ? Dầu sao đ  nữa, cử c ỉ của vua Ưu Đà D ên cũn  t êu b ểu tấm 

lòn  t n sùn  Đức P ật một các  tuyệt đố . Vua c úa t ờ  xưa, t n tâm n ư 

t ế, vua c úa đờ  này p ỏn  được mấy n ườ  quy y Tam Bảo? Trá  lạ  có 



                                                                                                                                                 

lắm vua quan, Tể tướn  tàn  ạ  P ật p áp, ra lện  đập tượn , p á Tăn  

k  n  c út nươn  tay. N  ĩ t ật t ươn  tâm. 
33

 T ực  àn  v  lượn  v  b ên  ạn  k ổ k ó làm k ó n ẫn”: Vua Ưu Đà 

Diên dùng nhữn  lờ  trên để ca n ợ  Đức P ật. T ật vậy, Đức P ật k   còn 

làm  ạn  Bồ Tát, vì cầu V  t ượn  Bồ Đề, N à  đã làm n ữn  v ệc v  cùn  

k ó k ổ.   n  Hoa N   êm nó : “Đức Tỳ L  G á Na từ sơ p át tâm, t n  tấn 

k  n  lu , đem bất k ả t uyết t ân mạn  để mà bố t  . Lột da làm   ấy, c ẻ 

xươn  làm v ết, c  c  máu làm mực, đập tủy làm nước, b ên c ép k n  luật 

của c ư P ật quá k ứ, c ất c ứa n ư nú  Tu D , bố t   đầu, mắt, tủy, não, da, 

t ịt, tay, c ân, nước, t àn , vo , n ựa các vật sở  ữu, c o đến n ày n ồ  

dướ  cộ  Bồ Đề, t àn  đấn  C án    ác.” Hạn  k ổ k ó làm k ó n ẫn là 

vậy. 
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 G   c ú: Nơ  quyển t ượn  này c ỉ mớ  d ễn t uật lạ  t ờ    an Đức P ật 

lên cun  trờ  Đao Lợ  t uyết k n  và   áo  óa c ư T  ên, cùn  d ễn t uật lạ  

sự tạo tượn  của vua Ưu Đà D ên, và v ệc c ư T  ên, n ơn   an đưa đón 

Đức P ật trở xuốn  trần   an. Nơ  quyển HẠ, Bồ Tát D  Lặc mớ  t ay mặt 

T án  p àm mà  ỏ  Đức P ật về n ữn  p ước báo, c n  đức của v ệc tạo 

tượn . 
35

 Đức P ật n ồ  tòa sư tử: Đức P ật là đấn  “N ơn trun  sư tử” là đấn  oa  

hùn    ữa loà  n ườ  c o nên N à  n ồ  c ỗ nào, lấy đức mà đặt tên c ỗ đó 

là tòa sư tử, cũn  n ư c ỗ của Đế Vươn  n ồ   ọ  là Lon  tòa (bệ rồn ). 

Luận Tr  Độ quyển 7 nó : “...Đặt   ệu Sư tử n ưn  t ật ra c ẳn  p ả  con sư 

tử. P ật là đấn  oa   ùn    ữa loà  n ườ , c o nên c ỗ nào N à  n ồ ,  oặc 

  ườn   oặt đất, đều  ọ  là tòa Sư Tử.” 
36

 Mườ  lực, Bốn V  sở úy v.v...: P ật có v  lượn  v  b ên c n  đức n ưn  

nó   ọn lạ  là 140 p áp Bất cộn , ấy là: 32 tướn  tốt, 80 vẻ đẹp tùy  ìn , 4 

T n   ạn , 10 Lực, 4 V  úy, 3 N ệm xứ, 3 Bất  ộ, Đạ  B  (1), T ườn  k  n  

quên mất (1), Tr  đoạn tập p ân p  ền não (1), và N ứt t  ết C ủn  tr  (1). 

Một trăm bốn mươ  p áp này tron  k n  Bồ Tát T  ên G ớ , nơ  p ẩm 29 

  ả  rất đầy đủ, các k n  sớ k ác cũn  có   ả  n  ều. Sở dĩ  ọ  Bất cộn  là 

bở , các bậc T an  Văn, Duyên G ác, Bồ Tát đều c ẳn  c un  cùn , dù có 

sốn  c un  vớ  P ật, c o nên  ọ  là Bất cộn . 
37

 “Nếu có n ườ  nào dùn  n ữn  tơ, sợ  t êu t ùa tượn  P ật...”: Đâu là 

Đức P ật c ỉ các  tạo tượn . N ườ  có đức t n tron  sạc , t n P ật có v  

lượn  c n  đức n ư trên đã nêu, rồ  dùn  các vật l ệu mà k n  đã dạy,  oặc 

tự mìn  t êu t ùa, nấu đúc,  oặc t uê n ườ  k ắc c ạm, vẽ vờ , đắp sơn... 

tạo t àn   ìn  tượn  P ật, p ước báo n ườ  ấy k  n  t ể n  ĩ bàn, n ư văn 

kinh sau nói rõ. Đ ều đán  lưu ý là t ườn  p ả  tư duy n ữn  c n  đức 

n  ệm mầu của P ật. Sự tư duy này là yếu tố căn bản để t àn  tựu c n  đức. 



                                                                                                                                                 

N ờ tư duy nên tự tâm p át san   ạt   ốn  v  lậu, c  n   ạt   ốn  đó sẽ làm 

cá  n ân để t ọ p ước về sau. Nếu c ỉ dùn  t ền bạc mua t ỉn , c n  đức sẽ 

 t ỏ . 
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 “Dùn  n ữn  vật đó tùy p ần sức mìn  tạo ra tượn  P ật”: Đức P ật c ỉ 

rõ các t ứ vật l ệu có t ể dùn  tạo tượn  P ật, n ư P ật tử nào có tay n  ệ 

t uật, có t ể dùn  các vật l ệu kể trên mà tạo t àn  tượn ,  ìn  tượn  lớn, 

n ỏ là do ý t  c  của mìn . Các P ật tử nữ nếu   ỏ  t êu t ùa cũn  nên p át 

tâm t êu  ìn  Đức P ật để dùn  lễ lạy cún  dườn . Trước đây c ún  t   có 

đọc qua một câu c uyện, một n ườ  p ụ nữ đức t n t an  tịn  t ườn  t êu 

tượn  P ật, một   m tron  lúc đan  n ồ  t êu, trên đầu mũ  k m bỗn    ện 

ra một v ên xá lợ . T ật là một v ệc kỳ lạ P ật tử c ún  ta  ãy t n sâu lờ  

Đức P ật dạy. 

C ú t  c : Toàn văn nửa tran  trước và nơ  tran  này Đức P ật dạy rõ 

p ước báo san  t ân của n ườ  tạo tượn  P ật. Tổn  quát  ồm có n ữn  

p ước n ư sau: 

1.   n  san  vào n à n  èo nàn mà san  vào   òn  tộc Luân vươn . 2. 

   n  san  vào n à  èn  ạ mà san  nơ  n à quý tộc   àu lớn. 3.    n  

san  ở c ỗ sơn cước b ên t ùy mà san  ở trun  tâm văn m n . 4.    n  

san  t ờ  kỳ k  n  có P ật P áp mà san  vào t ờ  có P ật ra đờ ,  oặc có 

P ật p áp lưu t  n . 5.    n  san  vào n à tà t n, tà k ến mà san  nơ  n à 

c án  t n. 6.    n  san  vào n à  àn  t ịt, làm c o các n  ề ác. 7.    n  

san  vào  ạn   ỹ nữ t ấp  èn, t   tớ n  bộc, mà san  vào  ạn  vươn  p  , 

c n  c úa. 8. Hoặc san  cõ  trờ  làm t ân Đế T  c , P ạm Vươn ... 

Đoạn trước tổn  quát nó  về tám t ứ p ước báo san  t ân của n ườ  tạo 

tượn . Đó là p ần t ân t ể và dan  vị. Đến đây Đức P ật nó  về tướn  mạo 

 ìn  dán . N ườ  tạo tượn  P ật sau được p ước báo t ân t ể vẹn toàn, 

tướn  mạo đoan n   êm, có n ữn  nét đẹp n ư n ữn  nét đẹp nơ  32 tướn  

tốt, 80 vẻ đẹp tùy  ìn  của P ật, và c ư Bồ tát, c ỉ t  ếu tướn  n ục  ế và 

tướn  bạc   ào, tướn  c ữ vạn... Các tướn  tốt được kể trên đây, tron  các 

k n  t ườn   ọ  là đạ  n ơn tướn   ay đạ  trượn  p u tướn . Tron  k n  

luận có c ỗ nó : Bồ Tát p ả  tu n  ều k ếp mớ  được mỗ  tướn  tốt nơ  t ân. 

Vậy mà một n ườ  c ỉ tạo tượn  P ật lạ  mau c ón  có n ữn  tướn  ấy. 

T ế t ì c n  đức tạo tượn  k  n  t ể n  ĩ bàn. 
39

 “Tựa  ồ n ư trờ  Na La D ên”: Na La D ên là tên một lực sĩ trên trờ ,  oặc 

là tên k ác của trờ  P ạm Vươn . Tron  sác  P áp Hoa N  ĩa Sớ quyển 12 

của N à  G a Tườn     : “N à  C ơn Đế nó : Na La dịc  là n ườ . D ên 

dịc  là Gốc san  ra. P ạm Vươn  là Tổ P ụ của con n ườ  c o nên  ọ  là 

“Cộ   ốc san  ra” (San  bổn) N à  Cưu Ma La T ập t ì  ọ  Na La D ên là 

lực sĩ cõ  Trờ ...   n  Đạ  N ựt N  ĩa Sớ quyển 10 nó  Trờ  Tỳ Nữu có 



                                                                                                                                                 

n  ều tên k ác n au mà tên Tỳ Nữu là một tên k ác của trờ  Na La D ên. 

Cũn  t eo k n  Đạ  N ật t ì trờ  Na La D ên là  óa t ân P ật, cũn  là một 

tron  mườ  c  n T ần c ấp   m can . 
40

 “N ữn  bện  n ư vậy bốn trăm bốn c ứn  t ảy đều k  n  có”: N ườ  tạo 

tượn  P ật t àn  tựu đầy đủ n ữn  c n  đức t ật là lạ lùn    ếm có. N oà  

nhữn  p ước báu địa vị cao t n, t ân tướn  vẹn toàn, t  n  m n  tr  tuệ, còn 

có n ữn  p ước báu k ác n ư: sức lực rất mạn , k ỏ  tất cả bện , k  n  các 

nạn dữ, k ỏ  các cực  ìn  v.v... Nó  c un  là n ữn  nỗ  k ổ nơ  t ân mà một 

con n ườ  bìn  t ườn  k  n  sao trán  k ỏ . Nếu n ườ  tạo tượn  P ật, lạ  

k  n  mắc p ả  các nỗ  k ổ ấy. Về bốn trăm bốn c ứn  bện  n  ều nơ  đã 

  ả . 
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 “N   ệp làn , n   ệp dữ đều c ẳn  mất mát”: Vì sao các n   ệp làn  dữ 

c ẳn  mất? Vì mỗ  c ún  san  đều có đủ tám t ức, từ mắt, ta , mũ , lưỡ , 

t ân, ý và mạt na t ức đều  uân vào t ức A lạ    a Tàn  t ức (t ức t ứ 8). 

Tàn  t ức này v   ìn , v  tướn  n ưn  rộn  lớn k  n  có n ắn mé. Tuy 

k  n   ìn  tướn  n ưn  nó có c n  năn  duy trì v  lượn  v  b ên k ếp trở 

lạ .     n ân duyên đã t uần t ục t ì n ữn   ạt   ốn  ấy bị truyền tốn  ra 

n oà  (  ện  àn ), làm c o c ún  san  cảm c ịu v  lượn  sự k ổ vu . Tuy 

Tàn  t ức đủ v  lượn  c ủn  tử t  ện ác, n ưn  k  n  p ả  là c ẳn  t ể p á 

 oạ . Một k   dụn  c n  quán c  ếu t ì n ữn  “c ủn  tử” ấy có t ể bị p á 

d ệt,  oặc mất tác dụn . Bở  ý n  ĩa này nên các n   ệp đều bất địn  và có 

t ể c uyển đổ . 

C ú t  c : Văn trên Đức P ật dạy tạo tượn  để sám  ố  quả báo n  èo nàn, 

yểu mạn , tàn tật. Tạo n   ệp t ế nào mà mắc các báo đó? Do c ẳn    eo 

trồn  căn làn  tron  ruộn  p ước Tam Bảo. Do k  n  cấp   úp n ườ  

n  èo, nên bị quả báo tún  t  ếu, n  èo nàn. Do đờ  trước ưa   ết  ạ  n ữn  

loà  c  m  ay t ú c ạy, nên mắc báo tuổ  t ọ sẽ n ắn n ủ . do c ê ba  P ật 

P áp, n ạo bán  H ền T án , n ục mạ n ườ  tu  àn , c o nên mắc quả báo 

tật n uyền. Nếu tự xét b ết tộ  cũ, p át tâm tạo tượn , lễ lạy sám  ố  các tộ  

lỗ  trước, t ề k  n  tạo lạ , tức có t ể c uyển đổ  quả xấu tron    ện đờ  

nay, k  n   ẳn p ả  đợ  đến đờ  vị la . Tron   àn  tạ    a đã có n  ều P ật 

tử, làm đún  đ ều này, kết quả rất đún  n ư k n  dạy. 
42

 “N   ệp có ba t ứ”:   n  đã trìn  bày về ba loạ  n   ệp. T uật n ữ 

t ườn   ọ  là H ện báo, San  báo, Hậu báo. H ện báo là làm dữ làm làn  t ì 

n ay tron  đờ  này qua đờ  sau  oặc 10 đờ  100 đờ  sau mớ  c ịu quả báo. 

Hậu báo là đờ  nay tạo làn  tạo dữ n ưn  qua v  số k ếp sau mớ  c ịu quả 

báo. Còn Địn  n   ệp và Bất địn  n   ệp là,   ả sử tạo n   ệp nặn  quyết 

địn  sẽ đọa địa n ục, n ưn  n ờ sám  ố , tạo các c n  đức có t ể k ỏ  đọa 



                                                                                                                                                 

địa n ực n ưn  p ả  c ịu n   ệp n ẹ  ơn bị lao n ục t ế   an, đó là Địn  

n   ệp. Bất địn  n   ệp đạ  để cũn  n ư vậy. 
43

 Địa n ục v    án: V    án n  ĩa là k  n    án các , k  n  dừn  n  ỉ. 

N ườ  tạo năm t ứ tộ   ay một tron  năm tộ  n ư trên, quyết đọa địa n ục 

mà dự  àn   ạ k  n  dừn . Có năm đ ều: 1. C ịu k ổ đêm n ày c o đến 

n  ều k ếp k  n  lúc nào dứt. 2. Một n ườ  cũn  c ật, n  ều n ườ  cũn  

c ật. 3.     cụ  àn  tộ  n  ều loạ    ê  ớm, đều là bằn  đồn , bằn  sắt, 

bằn  đá, bằn  lửa  àn   ạ tộ  n ân. 4. C ẳn  kể đàn  n , c ẳn  luận đàn bà, 

Trờ , rồn , t ần, quỷ, Mườn  mán,   àu, n  èo, Tộ   àn  n   ệp cam p ả  

đồn  c ịu quả. 5. Từ k   mớ  vào đến trăm n àn k ếp, một n ày một đêm 

mu n lần c ết, mu n lần sốn , cầu mon  một n ệm tạm dừn  c ẳn  được, 

trừ k   n   ệp mãn mớ  được c uyển k ếp. Bở  lẽ tr ền m ên, nên  ọ  là v  

  án. Ta nên lưu ý, tất cả  àn  tướn  ấy đều do tâm b ến   ện ra cả. 

Văn trước nó  đến kẻ bất t n, đố  vớ  c án  p áp nó  là p   p áp, p   p áp 

nó  là c án  p áp. Đây t uộc về tộ  bất t n. tộ  này do n ườ  cố n an  bướn  

mà ra. Tộ  p á k ến nặn   ơn tộ  bất t n. P á k ến là p á  ỏn  tr  k ến c ơn 

c án  của mìn ,  oàn toàn bác bỏ d ệu lý P ật tán  sẵn có nơ  tự tâm. Đức 

P ật  ọ   ạn  này là “N ứt x ển đề” n  ĩa là tự đán  mất   ốn  P ật. Hạn  

này mã  mã  c ịu k ổ, k ó t ể   ả  t oát. Nếu t n mìn  có P ật tán  n ưn  

vì bướn  bỉn  k  n  c ịu t ua n ườ  c án  lý, t ì tộ  này n ẹ  ơn tộ  p á 

k ến. 
44

 “N ư có c ún  san   oạ  p áp t ân P ật”: Hoạ  p áp t ân P ật n  ĩa là 

k  n  t n mìn  có P ật tán , P ật tán  này là tán  bản n  ên t an  tịn  sẵn 

đủ nơ  tất cả c ún  san . C ư P ật c ứn  suốt bản tán  này,  ọ  là N ư La  

Tạn   ay N ư La  p áp t ân, P áp t ân n  ĩa là lấy p áp   ớ  tán  làm 

t ân. P áp   ớ  tán  là tán  l n  d ệu sán  suốt, trùm k ắp mườ  p ươn  ba 

đờ , k  n  một vật  ì n oà  nó, P áp tán  này v   ìn  v  tướn , c ẳn  

t uộc cá  có, c ẳn  t uộc cá  k  n , nên rất k ó n ận, k ó   ểu, do đó 

n ữn  n oạ  đạo c ấp c ặt t ần n ã k  n  t n nổ  p áp này. Bở  vậy vớ  

c án  p áp  ọ c o là p   p áp, c ẳn  p ả  p áp c o là p áp. 
45

 Nơ  tran  trước N à  D  Lặc  ỏ  về tộ  trộm cắp vật của P ật, vật của 

Tăn , câu P ật c ỉ dạy. Vật tron  t áp P ật t ì dễ   ểu. Đây x n   ả  sơ ba 

loạ  vật của Tăn . Vật t ườn  trụ là n ữn  bất độn  sản và n ữn  t ện n    

của c ùa n ư bàn   ế,   ườn  tòa... C ư Tăn  bên n oà  đến ở được p ép sử 

dụn  n ưn  k  n  được đem đ . Vật bốn p ươn  Tăn : Cũn   ọ  là vật 

c  êu đề. Đó là n ữn  món t êu t ụ n ư rau quả,  ạo, muố ... C ư Tăn  bên 

n oà  đến ở, có t ể được c  a p ần và được p ép đem đ . Vật   ện t ền Tăng 

là n ữn  món đã được c u cấp c o cá n ân mỗ  Tăn  sĩ đan  sốn  tron  



                                                                                                                                                 

cộn  đồn  Tăn  tron  một c ùa. N ườ  trộm cắp n ữn  vật của c ún  Tăn  

sẽ c ịu quả báo địa n ục v    án (k n  Địa Tạn ). 
46

 “Ở tron  P ật p áp mà p ạm k   tộ ”:     tộ  t uật n ữ  ọ  là tộ  Ba la d . 

    là vứt bỏ, là bị loạ  k ỏ  Tăn  số. N ườ  p ạm một tron  n ữn  tộ  này 

kể n ư mất Tăn  các , sẽ san  đến c ỗ cực xấu c ịu n  ều t ốn  k ổ lâu 

dà .     tộ  bên Tăn  có bốn: Dâm, Đạo, Sát, Vọn . Bên n  có tám: Bốn 

p áp đầu n ư bên Tăn ,  a  p áp sau t uộc tộ  đồn  lõa c e dấu, và t uận 

t eo sốn  c un  vớ  n ườ  mắc tộ . T eo luật của Tỳ k eo, một k   p ạm 

k   tộ , k  n  c o tác p áp sám  ố . Về tộ  Ba la d  của Bồ Tát có mườ  

p áp, nếu p ạm p ả , được p ép đố  trước tượn  P ật, Bồ Tát sám  ối cho 

đến k   nào t ấy  ảo tướn  t ì tộ  ấy d ệt, n ưn  cần p ả  t ọ lạ  mớ  k  n  

mất   ớ  Bồ Tát (Lược   ả ). 
47

 Ba T ừa p áp: Dan  từ ba t ừa văn trên đã nêu. 1. T an  Văn lấy p áp 

bốn T án  Đế làm t ừa. N  ĩa là vận dụn  tâm sán  suốt c ứn  bốn T án  

đế, n ập C ơn k  n  N ết Bàn, k  n  bị san  tử trở lạ . 2. Duyên G ác t ừa 

 ay B c  C   P ật t ừa: Duyên G ác lấy p áp T ập n ị n ân duyên làm 

t ừa. do vận tâm sán  suốt c ứn  P áp k  n  c ơn n ư, t oát ly  ệ p ước 

san  tử,  ọ  là Duyên G ác t ừa. 3. Bồ Tát t ừa  ay P ật Đạ  t ừa: Do tu 

T ập độ vạn  ạn  tron  v  lượn  v  số k ếp, t àn  tựu 32 tướn  tốt 80 vẻ 

đẹp, t àn  tựu mườ  Lực, tứ V  sở úy... Nó  c un  là 140 p áp bất cộn  

(n ư trước đã   ả ) và v  lượn  v  số p áp m n c ẳn  t ể n  ĩ bàn. Đó 

mện  dan  là Bồ Tát t ừa  ay P ật Đạ  t ừa. 
48

 “Vua Ba Tư Nặc nươn  oa  t ần P ật...”: Sau k   Đức P ật nó  về n ữn  

c n  đức c ẳn  t ể n  ĩ bàn của v ệc tạo tượn  P ật, c n  đức ấy có t ể 

d ệt n ữn  n   ệp n ư: T oát cản    n  cùm lao lý, k ỏ  cản  n  èo nàn tật 

n uyền, t oát cản  k ổ nặn  bở  năm tộ  v    án, t oát tộ  bất t n, p á k ến, 

t oát tộ  trộm vật t ườn  trụ, t oát tộ  Tứ k   (Ba la d )... Tron   ộ  có một 

số n ữn  n ườ  c ưa p át tâm Đạ  t ừa đâm ra n    n ờ. P ật dùn  t ần lực 

k  ến vua Ba Tư Nặc t ưa  ỏ  để N à    ả  đáp. Sự   a bị này c o ta t ấy 

Đức V  sở úy của N ư La , b ết c ún  san  n    n ờ, cứ mở rộn  c o  ọ 

t ưa  ỏ  mà k  n   ề sợ sệt k ỏa lấp n ư n ữn   àn  n oạ    áo k ác. 
49

 “  ất t ực c ẳn  được, bát k  n  trở về”: Vua Ba Tư Nặc t uật lạ  bảy 

“nạn” đã qua để P ật   ả  n    c o đạ  c ún . Tron  40 năm t uyết p áp độ 

san , Đức P ật t ị   ện  ặp bảy trườn   ợp trên, n òa  ra còn có mấy trườn  

 ợp nữa n ư sự p ao vu của T n Đà Ly, C  ên G á Ma N ... P ật t ị   ện 

c ịu các “nạn” n ằm k  c  lệ dụ tấn, an ủ  bốn bộ đệ tử và k ắp c ún  san , 

để c ún  san  t ấy rằn  Tr  tuệ v  b ên, p ước đức v  lượn  n ư N à  mà 

còn có lúc p ả  trả Dư báo,  uốn  kẻ p àm p u đầy dẫy v  lượn  tộ  lỗ  làm 

sao trán  k ỏ . N ữn  sự t ị   ện này c  n  là p ươn  t ện n  ệm mầu  ay 



                                                                                                                                                 

k éo của Đức P ật. Nơ  đoạn văn sau, Đức P ật t ố lộ c o c ún  ta b ết rõ 

ràn  về n ữn  p ươn  t ện của N à . 
50

 “Ta n ớ quá k ứ các  v  lượn  k ếp... Lúc đó ta còn t am,   ận, s  mê...”: 

Còn t am,   ận, s  mê tức còn ở địa vị p àm p u, c ưa được quả vị H ền, 

T án  (Tam H ền, t ập T án  tức 40 t ứ bực Bồ Tát). T eo lờ  P ật dạy, 

nếu ước lượn  t ờ    an t ì sự lâu xa k  n  b ết cơ man mà kể. T ờ  k ếp 

lâu xa n ư vậy tron  k n  t ườn   ọ  là “Bất k ả t uyết bất k ả t uyết P ật 

sát cực v  trần số k ếp” n  ĩa là k ếp số n  ều n ư số bụ  n ỏ của bất k ả 

t uyết bất k ả t uyết cõ  P ật. Một cõ  P ật (P ật sát) p ạm v  tố  t  ểu là 

một tỳ t á  dươn   ệ. T ế t ì Bồ Tát từ k   mớ  p át tâm, đến lúc t àn  

P ật, p ả  qua v  lượn  số k ếp. 
51

 “Ta t uở quá k ứ cấp   úp v  lượn  món ăn t ức uốn , t ền tà  c âu 

báu...”: Đức P ật T  c  Ca tron  t ờ    an tu Bồ Tát  ạn , qua v  lượn  

trăm n àn mu n ức v  số k ếp, N à  bố t   c ún  san  nào là nước, t àn , 

vợ, con, món ăn, t ức uốn , các t ứ c âu báu, y p ục, vo , n ựa, xe cộ v.v... 

c o đến đầu, mắt, tủy, não, tay, c ân, xươn , t ịt, da, máu... T ứ nào cũn  

n  ều n ư cát tron  đạ  địa.   n  Đạ  Bửu T c  c ép: “N ư La  bố t   máu 

 uyết c o c ún  san , n  ều n ư nước tron  bốn b ển lớn, bố t   da, t ịt, tay 

c ân... Mỗ  mỗ  đồn  n ư cõ  D êm P ù Đề (quả đất). Đức P ật đã   eo 

n ơn n ư vậy, tất n  ên c ẳn  t ể có quả báo t  ếu ăn, t  ếu uốn ...” 
52

 “C ư P ật N ư La  là t ân t ườn   ằn , là t ân p áp tán ”: Các Đức N ư 

La  p áp t ân b ến  ư k  n  p áp   ớ , n ưn  c ún  san  p àm p u t ấy 

t ân Đức N ư La  c ỉ cao  a  mét, ìn  tướn  là một Tỳ k eo. Sở dĩ n ư t ế, 

là do k ến p ần năn  duyên của p àm p u cạn cợt c o nên t ấy sắc t ân 

P ật n ỏ. Cá  t ấy đó là tận lượn  ản    ện. Đức P ật cũn  tùy tâm lượn  

của c ún  san  p àm p u, T an  Văn mà   ện t ân l ệt ứn .  ỳ t ật, t ân 

P ật rộn  lớn sán  đồn   ư k  n , làm sao có các sự k ổ nạn? 
53

 Từ lúc vua Ba Tư Nặc nêu lên bảy nạn, cầu P ật quyết n   . Đến đây 

c ún  ta được n  e Đức P ật t ết lộ n ữn  sức p ươn  t ện sâu k n  ay 

k éo của N à , k   t ị   ện ra đờ  k a  sán  đạo   áo dẫn dắt c ún  san . Từ 

bấy lâu nay  ầu  ết P ật tử c ún  ta, k   đọc đến các c uyện kể trên, có lẽ 

đều t n c ắc đó là sự t ật   ển n  ên bất d  bất dịc . N ày nay k    ặp k n  

này c ún  ta, mớ  vỡ lẽ ra rằn  Đức N ư La  t ị   ện n   ệp  uyễn để đố  trị 

tâm  uyễn vọn  của c ún  san , đưa c ún  san  đến cản    ớ  c ơn t ật, 

t ườn   ằn : Nếu P ật k  n  t ố lộ bản  oà  độ san  của N à  n ư tron  

k n  này, c ún  ta k ó b ết được đâu là sự t ật! 
54

 “T ườn  muốn mê  oặc tất cả mọ  n ườ , lạ  cũn  bị n ườ  lừa  ạt trở 

lạ ”: Bồ Tát D  Lặc vì t ươn  xót nữ lưu có các tập k   sâu nặn  k ó dứt k ó 

bỏ, c o nên nêu để cầu Đức P ật c ỉ dạy đườn  lố  c uyển n   ệp, p ươn  



                                                                                                                                                 

p áp dứt trừ. Nữ lưu dẫu có “b  quyết” c  n  p ục lòn  n ườ , n ưn  kết 

cuộc rồ  sự t ua t  ệt tự mìn   án  c ịu. “Đau đớn t ay p ận đàn bà, lờ  

rằn  bạc mện  vẫn là lờ  c un ” (N uyễn Du). Nữ   ớ  p át tâm t n  tấn tu 

 àn  vẫn có t ể vượt p àm làm T án . N ưn  cần xét rõ “sở đoản” c  n  

mìn , bu n  bỏ cá tán    en  ờn, quyến rũ, p át tâm tạo tượn , để mau 

t oát k ỏ  t ân p ận nữ lưu. 

C ú t  c : Đức P ật được  ọ  là đấn  N ứt T ế C ún  Tr , b ết suốt cùn  

tận n   ệp tán  c ún  san . N à  xem tất cả c ún  san  bằn  con mắt từ b  

bìn  đẳn , k  n   ề có sự p ân b ệt nam nữ. Vì c ỉ rõ sự  ơn kém sa  b ệt 

  ữa căn cơ c ún  tán  mà Đức P ật nó  đến n uyên n ân, cũn  n ư c ế 

địn    ớ  luật, để p ù  ợp vớ  n   ệp tán  mỗ   ạn . Nếu k  n  n ư t ế, t ì 

nữ   ớ  k ó t ể tu  àn . C ún  ta t ấy rõ cá tán  k êu sa n  ễm trước của nữ 

lưu t ật nặn , n   ệp á  sâu dày dồn c ứa mã  lên c o nên  ằn  c ịu t ân 

nữ. Tuy n  ên trên cươn  vị p àm p u luân  ồ  có nam, có nữ, n ữn   ì 

t uộc p ẩm  ạn  cao quý của nữ n ơn, Đức P ật vẫn đề cao và k  n  p ủ 

n ận. 
55

 Sau k   nó  căn n uyên n ườ  nữ, do á  n  ễm nặn  nên  ằn  c ịu t ân 

nữ. T ếp đến Đức P ật dạy về căn n uyên n ườ  nam, do tạo bốn n   ệp sau 

c ịu t ân nữ.   n  Báo P ụ Mẫu Trọn  Ân dạy: “Đờ  trước t ườn   ay lu  

tớ  tự v ện cún  dườn  Tam Bảo,  ộ trì Tăn  c ún , c o nên được t ân nam 

tử.”. Đờ  nay nếu dùn    ọn  nữ réo  ọ  T án  n ơn, c ê n ườ  k ác, n ỏ 

mọn  an    ét n ườ    ỏ   ơn mìn ... Tạo bốn n   ệp trên sau mất t ân 

nam, p ả  c ịu t ân nữ. Văn trên nó  đến “các vị T án  n ơn” T án  n ơn ở 

đây c ỉ c o các bực Tu Đà Hoàn  ướn , Tu Đà Hoàn quả, N ứt La   ướn , 

N ứt La  quả, Bất Hoàn  ướn , Bất Hoàn quả, A La Hán  ướn , A La Hán. 
56

  Huỳn  m n: T ến  P ạn  ọ  là Bát tra a tỳ đàm. Trun  Hoa dịc  là 

“n ườ  k uyết căn.” Tron  luật có     năm loạ   uỳn  m n. 1. San   uỳn  

m n: Từ k   san  ra, tướn  t ì con tra , n ưn  k uyết nam căn. 2. Huỳn  tàn 

 uỳn  m n: Do vợ lớn vợ n ỏ   en tươn  cắt bỏ k   tuổ  còn ấu t ơ. 3. Cát 

k ước  uỳn  m n: Do vua, quan, t âu n ườ  vào cun  cấm, cắt bỏ để p òn  

bị t ê t  ếp cun  n ơn. 4. Đố  uỳn  m n: Do t ấy n ườ  k ác  àn  dục, k   

đó t ân căn san  k ở . 5. Bán n uyệt  uỳn  m n: Nửa t án  n ư n ườ  

nam, nửa t án  k  n  p ả  nam. 

Hạn   uỳn  m n n ư trên t ườn  bị c ứn  bện  mà n ườ  t ườn   ọ  là 

“đồn  t n  luyến á ”. Con số n ườ  này n ày nay rất n  ều, có t ể  ây các 

chứn  bện  t ờ  đạ  mà   ớ  y  ọc Đ n  Tây đều k ó c ữa trị. 
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 T ân  a   ìn :     t ì đàn  n  k   t ì đàn bà. N  ĩa là k   xúc c ạm 

n ườ  nam, dục tướn  dấy k ở , bỗn  n  ên b ến t àn  n ườ  nữ.     t ân 

cận n ườ  nữ, dục tướn  dấy k ở , bỗn  t àn  t ân nam. 



                                                                                                                                                 

Trước đây, k   n  e nó  và xem tron  k n  nó  đến đ ều này, c ún  t   rất 

p ân vân c ưa rõ  ư t ực t ế nào. Về sau có n ườ  t uật lạ  cùn  c ún  t   

rằn  “t ân  a   ìn ” lạ  có t ật. C ừn  đó c ún  t   mớ  t n c ắc đ ều này. 

Đờ  trước tạo n ân nào, đờ  sau c ịu quả ấy. Đức P ật là đấn  N ứt T  ết 

Tr  b ết suốt n ắn mé n   ệp tán  của c ún  san . Đ ều N à  nó  ra k  n  

bao   ờ sa  lầm. Được n  e n ữn  lờ  P ật dạy, c ún  ta  ãy trán  tạo 

n ữn  cá  n ân t ấp kém n ư trên, để vị la  k ỏ  c uốc lấy quả báo t ấp hèn 

n ư k n  đã dạy. 
58

 “Tâm  ọ t ườn  san  á  dục của nữ”: Sự á  dục   ữa nam nữ là một địn  

luật vốn có tự n àn xưa, k  n  mấy a  trán  k ỏ . Tuy vậy tron  đạo p u t ê 

p ả  có t ết độ c ừn  mực, vừa để bảo tồn t ọ mạn , vừa bảo vệ  ạn  p úc 

ở đờ . N ườ  nam nếu dâm dục t ườn  xuyên, sau k   c ết sẽ đọa địa n ục 

  ườn  sắt cột đồn . Tự t ấy mìn  nằm trên   ườn  sắt, có n ữn  trụ đồn , 

 ươn  so  b ến t àn  c ó cắn xé, t  êu đốt tộ  n ơn, tộ  n ơn c ịu n ữn  

t ốn  k ổ n ư t ế trả  qua n  ều k ếp. N ữn   àn  tướn  này đều từ bốn 

đạ , năm uẩn và tan  t ức b ến   ện, k  n  p ả  t ật. Trờ  đặt để địa n ục 

n ư t ế. Đạo lý của P ật t uyết m n  vạn p áp duy tâm là vậy. 
59

 “Có năm t ứ xẻn”: Năm t ứ xẻn lận tron  k n  t ườn   ọ  là n ũ xạn. 1. 

Trụ xứ xạn: N  ĩa là c ỉ ta r ên  ở c ỗ này, k  n  dun  c ứa n ườ  k ác. 2. 

G a xạn: C ỉ ta vào ra n à này, k  n  c o n ườ  k ác ra vào. 3. T   xạn: 

C ỉ r ên  ta n ận của bố t   này, k  n  c o kẻ k ác n ận lấy. 4. Dư tán xạn: 

C ỉ r ên  ta được n ận sự k en n ợ  này, k  n  c o n ườ  k ác n ận lấy. 5. 

P áp xạn: C ỉ r ên  ta  ay b ết n  ĩa lý sâu xa của k n  ấy, k  n  c o n ườ  

k ác  ay b ết. (T àn  T ật luận quyển 12).   n  đây có k ác một đ ều 

n ưn  đ ểm đạ  k á  vẫn đồn  n ư trên. 
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 “Có năm n ân duyên làm c o c ún  san , san  c ỗ man d  ở c ốn b ên 

cươn ”: Tron  năm n uyên n ân làm c o con n ườ  san  vào c ỗ nạn t ì 

một n ân đầu “c ẳn  san  tịn  t n đố  vớ  ruộn  p ước Tam Bảo” có t ể 

t  n  cả Tăn  tục. Bốn n ân duyên sau, r ên  nó  đến  àn  n ũ xuất   a. 

Bở  vì, đ    áo   ớ  Tỳ k eo N   ay đ    áo t ọ Tăn  n , là v ệc làm của một 

Sa m n Tỳ k eo. đến n ư c  a rẽ Tăn  c ún  t àn  ra  a  bộ,  oặc tố  t  ểu 

ly   án c  a rẽ  a  t ầy Tỳ k eo, k  ến c o bất  òa... Đó là n ữn  sa  trá  từ 

bức Sa m n. 
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 “Năm t ứ n ân duyên t ườn  bị n  ều n ườ  c án   ét xua đuổ , cả đến 

n ườ  t ân cũn  k  n  ưa  ặp”: Năm n ân duyên này bở  lỗ  vọn  n ữ. 1. 

Nó   a  lưỡ , tức là đến n ườ  này nó  xấu n ườ  k a, đến n ườ  k a nó  xấu 

n ườ  này, k  ến lìa ân n  ĩa, k êu  ợ  tran  đấu, c o đến đ  xú    ục  a  

nước đán  n au. 2. Nó   un  ác, tức n uyền rủa,  ỗn ẩu mắn  n  ếc n ục 

mạ n ườ . 3. N  ều sự tran  c ấp, tức  ay câu mâu  ơn t ua k n  cã  c ốn  



                                                                                                                                                 

đố , k  n  n ườn  n ịn n ườ . 4. N  ều sự   ận dỗ , Tán  tìn  nón  nảy, 

v ệc  ì trá  ý là mất bìn  tĩn    ận dữ quát t áo om sòm. 5. G ỏ  nó  bón  

bẩy c âm b ếm, mỉa ma   ạ   á trị n ườ . Bở  n ữn  n ân duyên này sau 

mắc quả báo bị n ườ  c án   ét, xua đuổ , bà con cũn  k  n  a  ưa. 
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 “C ư P ật có v  lượn  v  b ên p ước đức t ù t ắn ... v  lượn  v  b ên 

tam muộ    ả  t oát”: Các Đức N ư La  từ k   p át tâm tu Bồ Tát đạo, c o 

đến t àn  P ật, các N à  trả  qua k  n  b ết bao n  êu t ờ  k ếp lâu xa. 

  n  nó  trả  qua ba v  số k ếp, đó là nó  một các  tóm tắt mà t   , nếu nó  

một các  n   êm túc, t ì sự lâu xa đến  àn  trăm vạn a tăn  kỳ k ếp,  ay v  

lượn  v  b ên a tăn  kỳ k ếp. Tron  t ờ    an đó các N à  t c  lũy v  b ên 

p ước đức, t àn  tựu v  b ên tr  tuệ, t ần b ến, p ươn  t ện,   áo  óa c ư 

Bồ Tát và k ắp mu n loà  c ún  san  k ắp các cõ  nước tron  mườ  

p ươn , cùn  tột n ắn mé nơ  đờ  vị la , đó là n  ĩa v  b ên p áp c n  đức. 

N ữn  p áp c n  đức này k  n  t ể dùn  tr  lực của p àm p u, La Hán  ay 

tr  lực của c ư Bồ Tát, Tam H ền, T ập T án  mà b ết đến.   n  P áp Hoa 

nó  „G ả sử đầy t ế   an đều n ư Xá Lợ  P ất, cùn  suy lườn  tr  P ật c ẳn  

b ết được c út p ần...” Nơ  đoạn văn trên Đức P ật đưa ra một con số “k n  

k ủn ” n ư t ể để c ún  ta có một k á  n ệm trừu tượn  về n ữn  c n  đức 

của c ư P ật. N ữn  c n  đức này c ún  ta k  n  t ể tìm t ấy nơ  p áp 

san  d ệt  ữu v , vì nơ  t ể tướn  dụn  rộn  lớn v  b ên của c ư P ật   ện 

ra, c o nên nó k ắp   ớ . Sở dĩ c ún  san  được lợ   c  là căn cứ nơ  t  ện 

căn p ước đức của c ún  san  mà có lợ   c , c ư P ật k  n   ề có tác ý 

r ên  tư. Bản t ể của c ư P ật đã v   ìn , t ì d ệu dụn  cũn  v  tướn . 

Trước đây nêu rằn  c ư P ật có v  lượn  v  b ên tr  tuệ, tam muộ    ả  

t oát, tổn  trì... và n ườ  tạo tượn  P ật sẽ d ệt v  lượn  tộ , t àn  tựu v  

lượn  p ước. Qua đ ều này, đa số t n rằn  toàn do t a lực. C ún  ta k  n  

p ủ n ận lý ấy, n ưn  ta cũn  nên t n rằn  tâm lực c ún  ta có p át độn  t ì 

mớ  cảm ứn  t a lực ở n oà . Tự lực có p át độn  mớ  c  êu cảm t a lực do 

đó toàn t a tức tự. Bở  vì P ật vớ  c ún  san  t ể tán  bìn  đẳn  bất n ị, do 

đó k   c ún  ta vận dụn  k ả năn  tuệ   ác một p ần, c  n  là ta  ặt  á  một 

p ần dụn  lực c ẳn  t ể n  ĩ bàn của c  n  tự mìn . Đạ  t ừa C n  đức là 

đây vậy. 
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